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1. Làm lạnh hoặc đốt nóng không khí trong bình kín, đó là quá trình:

a. Đẳng tích

b. Đẳng áp

c. Đẳng nhiệt

d. Đa biến

Đáp án: a

2. Ý nghĩa của định luật nhiệt động thứ nhất:

a. Cho phép ta viết phương trình cân bằng nằng lượng cho một quá trình nhiệt động

b. Cho phép ta biết trước quy luật truyền nhiệt

c. Cho phép ta tính được nội năng của hệ

d. Cho phép ta biết trước quy luật thay đổi công của hệ

Đáp án: a

3. Hệ kín là hệ:

a. Không có trao đổi chất với môi trường xung quanh

b. Không có trao đổi nhiệt với  môi trường xung quanh

c. Không trao đổi chất và trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh

d. Hệ có khả năng sinh ra công

Đáp án: a

4. Hệ hở là hệ:

a. Có trao đổi chất với môi trường xung quanh

b. Có trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh

c. Có trao đổi chất và trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh

d. Hệ có khả năng sinh công

Đáp án: a

5. Hệ cô lập là hệ:

a. Không trao đổi chất, không trao đổi nhiệt và công với môi trường xung quanh

b. Không trao đổi chất và không trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh

c. Là hệ không đổi chất, có trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh

d. Là hệ không trao đổi chất, có trao đổi nhiệt và sinh công

Đáp án: a

6. Entanpi được tính theo công thức:

a. i = u + pv

b. i = 
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c. i = u ─ pv

d. i = 
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Đáp án: a

7. Đối với khí lý tưởng entanpi phụ thuộc vào:

a. Nhiệt độ

b. Áp suất

c. Thể tích riêng

d. Khối lượng

Đáp án: a

8.  Chu trình nhiệt động bao gồm các yếu tố sau:

a. Nguồn nóng, nguồn lạnh và chất môi giới

b. Nguồn  nóng, nguồn lạnh

c. Nguồn nóng, nguồn lạnh và môi trường

d. Chất môi giới và môi trường

Đáp án: a

9.  Nhiệt lượng là đại lượng: 

a. Đặc trưng cho sự trao đổi năng lượng giữa chất môi giới và môi trường khi thực hiện một quá trình

b. Đặc trưng cho sự truyền nhiệt 

c. Đặc trưng cho sự biến đổi nhiệt thành công 

d. Đặc trưng cho hướng truyền nhiệt

Đáp án: a

10.  Nhiệt lượng có đặc điểm

a. Không phụ thuộc vào đường đi của quá trình

b. Phụ thuộc vào đường đi của quá trình

c. Là một thông số trạng thái

d. Phụ thuộc vào nhiệt độ

Đáp án: a

11.  Công có đặc điểm:

a. Không phụ thuộc vào đường đi của quá trình

b. Phụ thuộc vào đường đi của quá trình 

c. Là một thông số trạng thái

d. Phụ thuộc vào nhiệt độ 

Đáp án: a

12.  Áp lực tác dụng của môi chất vuông góc lên một đơn vị diện tích bề mặt tiếp xúc gọi là:

a. Áp suất tuyệt đối


b. Áp suất dư


c. Áp suất khí trời


d. Áp suất chân không

Đáp án: a

13.  Đặc điểm chu trình thuận chiều:

a. Sinh công

b. Nhận công


c. Thải nhiệt



d. Được áp dụng trong máy lạnh

Đáp án: a

14.  Đặc điểm của  chu trình ngược chiều

a. Nhận công


b. Sinh công


c. Nhận nhiệt



d. Được áp dụng trong Turbine hơi

Đáp án: a

15.  Khi thực hiện một quá trình thể tích chất môi giới tăng thì công thể tích có giá trị:

a. Dương

b. Âm.

c. Chưa xác định âm hay dương

d. Bằng không

Đáp án: a

16.  Khi thực hiện một quá trình thể tích áp suất chất môi giới giảm thì công kỹ thuật có giá trị

a. Dương

b. Âm

c. Chưa xác định âm hay dương

d. Bằng không

Đáp án: a

17.  Khí lý tưởng:

a. Là khí mà thể tích bản thân phân tử của chúng vô cùng bé và lực tương tác giữa các phân tử bằng không

b. Là khí mà thể tích bản thân phân tử của chúng khác không và tồn tại lực tương tác giữa các phân tử

c. Là hỗn hợp của các chất khí oxy, nitơ, cácbonic, hơi nước…

d. Là hỗn hợp của các chất khí ở trạng thái bão hoà khô

Đáp án: a

18.  Công của chu trình: 

a. Là công mà chất môi giới nhận vào hoặc sinh ra khi thực hiện một chu trình

b. Là công mà chất môi giới nhận vào

c. Là công mà chất môi giới sinh ra

d. Là công mà do một nguồn năng lượng bên ngoài cung cấp cho chu trình đó

Đáp án: a

19.  Để đánh giá hiệu quả biến đổi nhiệt thành công của chu trình thuận chiều:

a. Người ta dùng hệ số (ct, gọi là hiệu suất nhiệt của chu trình
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Trong đó:

l: Công của chu trình sinh ra

q: Nhiệt lượng mà chất môi giới nhận được từ nguồn nóng

b. Người ta dùng hệ số (, gọi là hệ số làm lạnh của chu trình


[image: image4.wmf]l

q

=

e


Trong đó:

l: Công tiêu tốn

q: Nhiệt lượng mà chất môi giới nhận được từ nguồn lạnh

c. Người ta dùng hệ số (ct, gọi là hiệu suất nhiệt của chu trình
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Trong đó:

l: Công tiêu tốn

q: Nhiệt lượng mà chất môi giới nhận được từ nguồn nóng

d. Người ta dùng hệ số (ct, gọi là hiệu suất nhiệt của chu trình
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Trong đó:

l: Công của chu trình sinh ra

q: Nhiệt lượng mà chất môi giới nhận được từ nguồn lạnh

Đáp án: a

20.  Hơi nước có áp suất 10 bar, nhiệt độ 180 oC, hơi nước có trạng thái

a. Bão hòa ẩm

b. Bão hòa khô

c. Hơi quá nhiệt


d.  lỏng sôi

Đáp án: a

21.  Chu trình carno thuận nghịch:

a. Là chu trình lý tưởng có khả năng biến đổi nhiệt lượng  với hiệu quả cao nhất

b. Là chu trình có khả năng biến đổi nhiệt lượng với hiệu quả bé nhất

Là chu trình có khả năng biến đổi  

22.  Khí thực được xem là khí lý tưởng khi khí thực ở trạng thái khí và có:

a. Áp suất khá thấp và nhiệt độ khá cao

b. Áp suất khá thấp và nhiệt độ khá thấp

c. Áp suất khá cao và nhiệt độ khá cao

d. Áp suất khá cao và nhiệt độ khá thấp

Đáp án: a

23.  Phưong trình đặc trưng của quá trình đa biến của khí lý tưởng 

a. 
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d. 
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Trong đó:

n: số mũ đa biến

k: số mũ đoạn nhiệt

Đáp án: a

24.  Từ phưong trình đa biến của khí lý tưởng: 
[image: image11.wmf]const
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. Quá trình đẳng áp khi:

a. n = 0

b. n = 1

c. n = ∞

d. n = 1,41

Đáp án: a

25.  Từ phưong trình đa biến của khí lý tưởng: 
[image: image12.wmf]const
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. Quá trình đẳng nhiệt  khi:

a. n = 1

b. n = 0

c. n = ∞

d. n = 1,41

Đáp án: a

26.  Từ phưong trình đa biến của khí lý tưởng: 
[image: image13.wmf]const
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. Quá trình đẳng tích  khi:

a. n = ∞

b. n = 0

c. n = 1

d. n = 1,41

Đáp án: a

27.  Từ phưong trình đa biến của khí lý tưởng: 
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.  Ta có thể viết lại biểu thức như sau

a. lgp + n.lgv = const

b. lgp + lgnv = const

c. n.lgp + lgv = const

d. lgpn = lgv = const

Đáp án: a

28.   Từ phưong trình đa biến của khí lý tưởng: lgp + n.lgv = const, biểu thức này tương đưong với:

a. 
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c. 
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d. 
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Đáp án: a

29.  Từ phưong trình đa biến của khí lý tưởng: lgp + n.lgv = const, từ công thức này ta tính được số mũ đa biến n:

a. 
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b. 
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c. 
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Đáp án: a

30. Công nén ở máy nén lạnh (Theo nhiệt động lực học kỹ thuật)

a. Nhỏ hơn không (âm)

b. Lớn hơn không (dương)

c. Bằng không

d. Tùy thuộc vào từng chu trình 

Đáp án: a

31.  Quá trình trao đổi nhiệt ở thiết bị ngưng tụ của  máy lạnh (Theo nhiệt động lực học kỹ thuật), nhiệt lượng :

a. Nhỏ hơn không (âm)

b. Lớn hơn không (dương)

c. Bằng không

d. Tùy thuộc vào từng chu trình 

Đáp án: a

32. Quá trình trao đổi nhiệt ở thiết bị bay hơi của  máy lạnh (Theo nhiệt động lực học kỹ thuật), nhiệt lượng:

a. Lớn  hơn không (dương)

b. nhỏ hơn không (âm)

c. Bằng không

d. Tùy thuộc vào từng chu trình 

Đáp án: a

33.  Chất môi giới khi đi qua van tiết lưu thì áp suất:

a. Giảm

b. Tăng

c. Không đổi

d. Tùy thuộc vào chất môi giới 

Đáp án: a
34.  Chất môi giới khi đi qua van tiết lưu thì nhiệt độ của nó sẽ:

a. Tùy thuộc vào trạng thái của chất môi giới trước khi vào van tiết lưu mà nhiệt độ của nó sẽ tăng, giảm hoặc không thay đổi

b. Tăng

c. Không đổi

d. Giảm

Đáp án: a

35.  Công thức tính entanpi của hơi nước: 
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, công thức này không áp dụng cho:

a. Khí lý tưởng

b. Môi chất lạnh R22

c. Môi chất lạnh R12

d. Môi chất lạnh R134a

Đáp án: a

36.  Công thức tính độ biến nội năng của khí lý tưởng: (u = cv.(t, công thức này không được áp dụng cho:

a. Môi chất lạnh R22

b. Không khí ẩm (ở áp suất 1 bar, nhiệt độ 30 oC)

c. Không khí khô có trong không khí ẩm (ở áp suất 1 bar, nhiệt độ 30 oC)

d. Hơi nước có trong không khí ẩm

Đáp án: a

37. Theo định nghĩa Hệ nhiệt động thì:

a. Hệ nhiệt động là chất môi giới được khảo sát bằng phương pháp nhiệt động.

b. Hệ nhiệt động là nguồn nóng để thực hiện quá trình nhiệt động.

c. Hệ nhiệt động là nguồn lạnh để thực hiện quá trình nhiệt động.

d. Hệ nhiệt động gồm tất cả 3 thành phần trên.

Đáp án: d

38.  Nhiệt dung riêng thể tích có mấy loại.

a. 1

b. 2

c. 3

d. 5

Đáp án: a

39.  Nhiệt dung riêng đẳng áp có mấy loại.

a. 1

b. 2

c. 3

d. 5

Đáp án: c

40.  Entropi trước và sau khi nén đoạn nhiệt bằng:

a. 0

b. Bằng nhau

c. Không bằng nhau

d. Tùy nhiệt độ lúc đầu

Đáp án: b

41. Áp suất nào sau đây mới là thông số trạng thái: 

a. Áp suất dư.

b. Áp suất tuyệt đối.

c. Độ chân không.

d. Áp suất khí trời

Đáp án: b

42. Phương trình trạng thái khí lý tưởng như sau:

a. pV = RT.

b. pv = GRT.

c. pv = RT.

d. pV = GT.

Đáp án: c

43. Phát biểu nào sau đây là đúng:

a. Nhiệt và Công là các thông số trạng thái.

b. Nhiệt và Công chỉ có ý nghĩa khi xét quá trình biến đổi của hệ nhiệt động.

c. Nhiệt và Công có ý nghĩa xác định trạng thái của chất môi giới.

d. Cả 3 phát biểu đều đúng.

Đáp án: b

44. Hơi nước ở trạng thái quá nhiệt là hơi:

a. Có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ hơi bão hòa khô ở cùng áp suất

b. Có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ hơi bão hòa khô 

c. Có thể tích riêng nhỏ hơn hơi bão hòa khô ở cùng áp suất

d. Có nhiệt độ nhỏ hơn nhiệt độ hơi bão hòa khô ở cùng áp suất

Đáp án: a

45. Khi nước đạt nhiệt độ sôi, nếu ta tiếp tục cấp nhiệt (áp suất không đổi) cho nó thì: 

a. Nhiệt độ của nước sôi tăng

b. Nhiệt độ của nước sôi không đổi

c. Thể tích riêng của nước sôi tăng

d. Thể tích riêng của nước sôi  giảm

Đáp án: b

46.  Hơi nước có áp suất 1 bar, nhiệt độ 200 oC, đây là hơi:

a. Bão hòa ẩm

b. Bão hòa khô

c. Hơi quá nhiệt


d.  Tất cả đều sai

Đáp án: c

47. Định luật nhiệt động 1 của khí lý tưởng viết cho hệ hở, như sau:

a. dq = cv.dT + vdp.
b. dq = cp.dT + vdp.
c. dq = cp.dT – vdp.
d. dq = cvdT – vdp.

Đáp án: c

48. Định luật nhiệt động 1 của khí lý tưởng viết cho hệ kín, như sau:

a. dq = cp.dT + pdv.
b. dq = cv.dT + pdv.
c. dq = cp.dT – pdv.
d. dq = cv.dT – pdv.

Đáp án: b

49. Trong quá trình đẳng tích: 

a. Nhiệt lượng của quá trình bằng độ biến thiên nội năng.

b. Nhiệt lượng của quá trình bằng độ biến thiên entanpi.

c. Nhiệt lượng của quá trình bằng công thay đổi thể tích.

d. Nhiệt lượng của quá trình bằng công kỹ thuật.

Đáp án: a

50. Trong quá trình đẳng áp: 

a. Nhiệt lượng của quá trình bằng độ biến thiên nội năng.

b. Nhiệt lượng của quá trình bằng độ biến thiên entanpi.

c. Nhiệt lượng của quá trình bằng công thay đổi thể tích.

d. Nhiệt lượng của quá trình bằng công kỹ thuật.

Đáp án: b

51. Trong quá trình đẳng nhiệt: 

a. Nhiệt lượng của quá trình bằng độ biến thiên nội năng.

b. Nhiệt lượng của quá trình bằng độ biến thiên entanpi.

c. Nhiệt lượng của quá trình bằng công thay đổi thể tích và công kỹ thuật.

d. Nhiệt lượng của quá trình bằng không.

Đáp án: c

52.  Trong quá trình đoạn nhiệt của khí lý tưởng

a. Công thay đổi thể tích chuyển hóa hoàn toàn thành nội năng của hệ.

b. Công kỹ thuật chuyển hóa hoàn toàn thành entanpi của hệ.

c. Tỷ lệ giữa công kỹ thuật và công thay đổi thể tích là một hằng số.

d. Cả 3 câu trên đều đúng.

Đáp án: d

53. Nhiệt dung riêng khối lượng đẳng tích của không khí có giá trị: 

a. Cv = 0,71 kJ/ kg.độ

b. Cv= 1,01 kJ/ kg.độ

c. Cv = 20,9 kJ/ kg.độ

d. Cv= 29,3 kJ/ kg.độ

Đáp án: a

54. Không  khí có khối lượng 2 kg, nhiệt độ 20 oC, s1 = 0,2958 kJ/ kg.K, s2 = 1,0736 kJ/ kg.độ. Vậy nhiệt lượng cần thiết để làm thay đổi entrôpi chất khí là:

a. 31 kJ


b. 45,6 kJ


c. 456 kJ


d. 310 kJ

Đáp án: c

55. Trong quá trình đẳng tích, biết: P1 = 2 at, P2 = 4 at, t1 = 30 0C, tính t2: 

a. 333 0C


b. 60 0C

c. 151,5 0C


d. 15 0C

Đáp án: a

56. Hiệu suất nhiệt được sử dụng để đánh giá hiệu quả của chu trình nào?

a. Chu tình thuận chiều

b. Chu trình ngược chiều

c. đựơc sử dụng cho cả hai chu trình thuận chiều và ngược chiều

d. Tất cả đều sai

Đáp án: a

57. Hệ số làm lạnh được sử dung để đánh giá hiệu quả của chu trình nào?

a. Chu tình thuận chiều

b. Chu trình ngược chiều

c. đựơc sử dụng cho cả hai chu trình thuận chiều và ngược chiều

d. Tất cả đều sai

Đáp án: b

58.  Đặc điểm của chu trình thuận chiều:

a. l ≥ 0, q ≥ 0

b. l≥ 0, q≤ 0

c. l≤  0, q ≥ 0

d. l ≤  0, q≤ 0

Đáp án: a

59.  Đặc điểm của chu trình ngược chiều:

a. l ≥ 0, q ≥ 0

b. l≥ 0, q≤ 0

c. l≤  0, q ≥ 0

d. l ≤  0, q≤ 0

Đáp án: d

60. Công kỹ thuật của khí lý tưởng cho quá trình đẳng tích được tính:

a. lkt = v(p2 – p1), J/kg

b. lkt = v(p1 – p2), J/kg

c. lkt = p(v2 – v1)​, J/kg

d. lkt = p(v1 – v2)​, J/kg

Đáp án: b

61. Nhiệt lượng  của khí lý tưởng cho quá trình đẳng tích được tính:

a. q = Cv(t2 –t1), J/kg

b. q = Cp(t2 –t1), J/kg

c. q = Cv(t1 –t2), J/kg

d. q = Cp(t1 –t2), J/kg

Đáp án: a

62. Nhiệt lượng  của khí lý tưởng cho quá trình đẳng áp được tính:

a. q = Cv(t2 –t1), J/kg

b. q = Cp(t2 –t1), J/kg

c. q = Cp(t1 – t2), J/kg

d. q = Cv(t1 –t2), J/kg

Đáp án: b

63. Công thay đổi thể tích của khí lý tưởng cho quá trình đẳng áp được tính:

a. l = v(p2 – p1), J/kg

b. l = p(v2 – v1)​, J/kg

c. l = p(v1 – v2)​, kJ/kg

d. l = v(p1 – p2), J/kg 

Đáp án: b

64. Độ khô được xác định bằng biểu thức:

a. 
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Trong đó:

G: Khối lượng hơi bão hòa ẩm

Gh: Khối lượng hơi bão hòa khô

Đáp án: c

65. Ẩn nhiệt hóa hơi là:

a. Nhiệt lượng cần thiết làm bay hơi hoàn toàn 1 kg nước sôi

b. Nhiệt lượng cần thiết làm bay hơi hoàn toàn 1 kg nước 

c. Nhiệt lượng cần thiết làm bay hơi hoàn toàn 1 kg hơi bão hòa ẩm

d. Tất cả đều đúng

Đáp án: a

66. Đối với hơi bão hòa khô, ta biết trước:

a. x = 0


b. x = 1

c. 0 < x < 1

d. x < 0.

Đáp án: b

67. Quá trình gia nhiệt không khí ẩm thì:

a Độ chứa hơi tăng

b Độ chứa hơi giảm

c Độ chứa hơi không đổi

d Tất cả đều sai

Đáp án: c

68. Quá trình làm lạnh không khí ẩm trên nhiệt độ đọng sương thì:

a Độ chứa hơi tăng

b Độ chứa hơi giảm

c Độ chứa hơi không đổi

d Tất cả đều sai
Đáp án: c

69. Quá trình làm lạnh không khí ẩm dưới  nhiệt độ đọng sương thì:

a Độ chứa hơi tăng

b Độ chứa hơi giảm

c Độ chứa hơi không đổi

d Tất cả đều sai
Đáp án: b

70.  Đặc điểm quá trình sấy (Dùng không khí  ẩm làm tác nhân sấy)

a Entanpi của không khí ẩm tăng

b Entanpi của không khí ẩm giảm

c Entanpi của không khí ẩm không đổi
d Tất cả đều sai
Đáp án: c

71.  Đặc điểm quá trình sấy (Dùng không khí  ẩm làm tác nhân sấy)

a Độ chứa hơi  của không khí ẩm tăng

b Độ chứa hơi  của không khí ẩm giảm

c Độ chứa hơi của không khí ẩm không đổi
d Tất cả đều sai
Đáp án: a

72. Không khí ẩm sau khi được làm lạnh dưới nhiệt độ đọng sương thì có độ ẩm tương đối: 

a ( = 0

b ( = 1

c 0 < ( < 1

d ( > 1

Đáp án: b

73.  Độ chứa hơi d là:

a. Lượng hơi nước chứa trong không khí ẩm ứng với 1 kg không khí khô

b. Lượng hơi nước chứa trong không khí ẩm ứng với 1 kg không khí ẩm

c. Lượng hơi nước chứa trong không khí ẩm 

d. Tất cả đều sai

Đáp án: a

74.  Áp suất không khí ẩm có tính chất:

a. p = pk + ph
b. p = pk + pa
c. p = pk = ph
d. Tất cả đều sai

Đáp án: a

Trong đó:

· p: Áp suất không khí ẩm

· pk: Áp suất không khí khô

· ph: Áp suất hơi nước

· pa: Áp suất khí trời

75.  Nhiệt độ không khí ẩm có tính chất:

a. t = tk + th
b. t = tk − th
c. t = tk = th
d. t = th − tk
Đáp án: c

Trong đó:

· t: Nhiệt độ không khí ẩm

· tk: Nhiệt độ không khí khô

· th: Nhiệt độ hơi nước

76. Thể tích  không khí ẩm có tính chất:

a. V = Vk + Vh
b. V = Vk  −  Vh
c. V = Vk = Vh
d. V = Vh  −  Vk
Đáp án: c

Trong đó:

· V: Thể tích  không khí ẩm

· Vk: Thể tích  không khí khô

· Vh: Thể tích  hơi nước

77.  Khối lượng   không khí ẩm có tính chất:

a. G = Gk + Gh
b. G = Gk − Gh
c. G = Gk = Gh
d. Tất cả đều sai

Đáp án: a

Trong đó:

· G: Khối lượng   không khí ẩm

· Gk: Khối lượng   không khí khô

· Gh: Thể tích  hơi nước

      Bài tập 1

Trong một bình kín  thể tích  V=0,02 m3 chứa lượng không khí với áp suất đầu p1=2 bar, nhiệt độ t1=40 oC. Ta cấp cho không khí lượng nhiệt 20 kJ. Xem không khí là khí lý tưởng .

78.  Hằng số khí R của không khí:

a. 286,6896 J/kg.oK

b. 300,6896 J/kg.oK

c. 290,6896 J/kg.oK

d. 295,6896 J/kg.oK

Đáp án: a

79.  Khối lượng không khí trong bình:

a. 0,65202 kg

b. 0,75205 kg

c. 0,04458 kg

d. 0,34501 kg

Đáp án: c

80.  Nhiệt độ cuối quá trình

a. 710 oC


b. 662 oC

c. 562 oC

d. 762 oC

Đáp án: b

81. Áp suất cuối quá trình

a. 5,97 bar

b. 7,25 bar

c. 8,25 bar

d. 9,25 bar

Đáp án: a

82.  Lượng biến đổi nội năng

a. 10 kJ

b. 15 kJ

c. 20 kJ

d. 18 kJ

Đáp án: c

83.  Lượng biến đổi entanpi

a. 20,44 kJ

b. 22,44 kJ

c. 28,02 kJ

d. 50, 45 kJ

Đáp án: c

84.  Lượng biến đổi entropi

a. 0,79 kJ

b. 2,40 kJ

c. 2,41 kJ

d. 5, 45 kJ

Đáp án: c

 Bài tập 2

 Bao hơi của lò hơi có thể tích 12 m3 chứa 2000 kg hỗn hợp nước sôi và hơi bão hòa khô ở áp suất 100 bar. 

85. Nhiệt độ bão hòa  của hơi nước  là:

a. 318 oC


b. 331oC

c. 311 oC


d. 325 oC

Đáp án: a

86. Thể tích riêng  của hơi nước là:

a. 100 m3/ kg 


b. 1 m3/ kg

c. 0,004 m3/ kg


d. 10 m3/ kg

Đáp án: c

87. Thể tích riêng của nước sôi (lỏng sôi) là:

a. 100 m3/ kg 


b. 0,001489 m3/ kg

c. 0,004 m3/ kg


d. 10 m3/ kg

Đáp án: b

88. Thể tích riêng của hơi bão hòa khô là: 

a. 100 m3/ kg 


b. 0,001489 m3/ kg

c. 0,01598 m3/ kg


d. 10 m3/ kg

Đáp án: c

89. Độ khô của hơi nước là:

a. 0,40000


b. 0,37320

c. 0,27320

d. 0,17328

Đáp án: d

90. Entanpi của nước sôi (lỏng sôi) là:

a. 2805 kJ/kg


b. 2800 kJ/kg

c. 2705 kJ/kg

d. 1450,2 kJ/kg

Đáp án: d

91. Entanpi của hơi bão hòa khô là: 

a. 2805 kJ/kg


b. 2800 kJ/kg

c. 2705 kJ/kg

d. 1450,2 kJ/kg

Đáp án: c

92. Entanpi  của hơi bão hòa ẩm 

a. 1667,6 kJ/kg


b. 1836,5 kJ/kg

c. 2203,5 kJ/kg


d. 2570,5 kJ/kg

Đáp án: a

93. Khối lượng của hơi nước bão hòa khô là:

a. 433 kg


b. 450 kg

c. 475 kg


d. 500 kg

Đáp án: a

94. Khối lượng của nước sôi là:

a. 2067 kg


b. 2050 kg

c. 2025 kg

d. 2000 kg

Đáp án: a

      Bài tập 3

Hơi nước ở áp suất 20 bar và Entanpi 1200 kJ/kg được cấp nhiệt để đạt đến nhiệt độ 400 0C ở điều kiện áp suất không đổi. 

95. Tên gọi đúng của hơi nước ở đầu quá trình.

a. Lỏng sôi

b. Hơi bão hoà khô

c. Hơi bão hòa ẩm

d. Hơi quá nhiệt.

Đáp án: c

96. Entanpi của nước sôi (lỏng sôi) trước khi cấp nhiệt

a. 1008 kJ/kg 

b. 2804  kJ/kg 

c. 2015  kJ/kg 

d. 7260  kJ/kg 

Đáp án: a

97. Entanpi của hơi bão hòa khô trước khi cấp nhiệt

a. 1008 kJ/kg 

b. 2804  kJ/kg 

c. 2015  kJ/kg 

d. 7260  kJ/kg 

Đáp án: b

98. Tên gọi đúng của hơi nước ở cuối quá trình.

a Lỏng sôi

b Hơi bão hoà khô

c Hơi bão hòa ẩm

d Hơi quá nhiệt.

Đáp án: d

99. Độ khô của hơi nước trước khi cấp nhiệt

a. 0,1222

b. 0,1333

c. 0,1251

d. 0,2739

Đáp án: d

100. Entanpi của hơi nước sau khi cấp nhiệt

a. 2988 kJ/kg

b. 3111 kJ/kg

c. 3229 kJ/kg

d. 1729 kJ/kg

Đáp án: c

101. Biến thiên Entanpi

a. 1729 kJ/kg

b. 2111 kJ/kg

c. 2229 kJ/kg

d. 3229 kJ/kg

Đáp án: a

102. Lượng nhiệt cần cung cấp 

a. 1729 kJ/kg

b. 2111 kJ/kg

c. 2229 kJ/kg

d. 3229 kJ/kg

Đáp án: a

Bài tập 4

Khảo sát không khí ẩm ở áp suất p = 1 bar có nhiệt độ t1 = 30 oC, độ ẩm tương đối (1 = 0,7. Làm lạnh khối không khí này xuống t2 = 17,514 oC ở điều kiện áp suất không đổi.

103. Công thức tính Entanpi của không khí ẩm là:

a. I = t + d(2500 +1,93t); kJ/kg kk

b. I = d(2500 +1,93t); kJ/kg kk

c. I = t + d(2500 +1,93); J/kg kk

d. I = d(2500 +1,93t); J/kg kk

Đáp án: a

104. Áp suất của hơi nước có trong không khí ẩm đang khảo sát  là: 

a. 0,21212 bar

b. 0,51215 bar

c. 0,02968 bar

d. 0,61200 bar

Đáp án: c

105. Nhiệt độ đọng sương của  không khí ẩm đang khảo sát  là: 

a. 20 oC

b. 22oC

c. 24 oC

d. 26 oC

Đáp án: a

106. Độ chứa hơi của  không khí ẩm đang khảo sát là: 

a. 0,050250 kg/kg kk

b. 0,017913 kg/kg kk

c. 0,035265 kg/kg kk

d. 0,020359 kg/kg kk

Đáp án: b

107. Entanpi  của  không khí ẩm đang khảo sát  là: 

a. 45 kJ/kg kk

b. 66 kJ/kg kk

c. 65 kJ/kg kk

d. 76 kJ/kg kk

Đáp án: d

108. Quá trình làm lạnh của khối không khí ẩm này là:

a. Trên nhiệt độ đọng sương

b. Dưới nhiệt độ đọng sương

c. Bằng nhiệt độ đọng sương.

d. Không xác định 

Đáp án: b

109. Độ ẩm tương đối của không khí ẩm sau khi làm lạnh là:

a. 0,7

b. 0,8

c. 0,9

d. 1,0

Đáp án: d

110. Áp suất của hơi nước trong không khí ẩm sau khi làm lạnh:

a. 0,020 bar

b. 0,011 bar

c. 0,026 bar

d. 0,025 bar

Đáp án: a

111. Độ chứa hơi của không khí ẩm sau khi làm lạnh:

a. 0,007472 kg/kg kk

b. 0,018575 kg/kg kk

c. 0,015056 kg/kg kk

d. 0,012693 kg/kg kk

Đáp án: d

112. Lượng nước ngưng thoát ra từ không khí ẩm sau quá trình làm lạnh là:

a. 0,005678 kg/kg kk

b. 0,004575 kg/kg kk

c. 0,005220 kg/kg kk

d. 0,005525 kg/kg kk

Đáp án: c

113. Entanpi của không khí ẩm sau khi làm lạnh là:

a. 45 kJ/kg kk

b. 50 kJ/kg kk

c. 55 kJ/kg kk

d. 56 kJ/kg kk

Đáp án: b

114. Lượng nhiệt không khí ẩm thải ra là:

a. 18 kJ/kg kk

b. 22 kJ/kg kk

c. 26 kJ/kg kk

d. 30 kJ/kg kk

Đáp án: c
PHỤ LỤC

Bảng 1: Bảng tra nhiệt dung riêng hằng số (Của khí lý tưởng)

	Khí
	kJ/kmol.độ

	
	µcv
	µcp

	Một nguyên tử
	12,6
	20,9

	Hai nguyên tử
	20,9
	29,3

	Ba và nhiều nguyên tử
	29,3
	37


Bảng 2: Bảng tra nước và hơi nước bão hòa theo áp suất

	P

(bar)
	t

(oC)
	v’

(m3/kg)
	v’’

(m3/kg)
	i'

(kJ/kg)
	i'’

(kJ/kg)
	r

(kJ/kg)
	s'

(kJ/kg.độ)
	s'’

(kJ/kg.độ)

	0,01500
	13,038
	0,001
	87,90
	54,75
	2525
	2470
	0,1958
	8,827

	0,02000
	17,514
	0,001
	66,97
	73,52
	2533
	2459
	0,2609
	8,722

	0,02500
	21,094
	0,0010021
	54,24
	88,50
	2539
	2451
	0,3124
	8,642

	0,02968
	24
	0,0010027
	45,65
	101,00
	2544
	2443
	0,3545
	8,575

	0,03166
	25
	0,001003
	43,40
	104,81
	2547
	2442
	0,3672
	8,557

	0,04000
	29
	0,0010041
	34,81
	121,42
	2554
	2433
	0,4225
	8,473

	0,04241
	30
	0,001044
	32,93
	125,71
	2556
	2430
	0,4366
	8,4523

	0,045
	31,033
	0,0010047
	31,13
	130,0
	2557
	2427
	0,4507
	8,431

	1
	99,64
	0,0010432
	1,694
	417,4
	2675
	2258
	1,3026
	7,360

	6
	158,84
	0,0011007
	0,3156
	670,5
	2757
	2086
	1,931
	6,761

	10
	179,88
	0,0011273
	0,1946
	726,7
	2778
	2015
	2,138
	6,587

	20
	212,37
	0,0011766
	0,09958
	908,5
	2799
	1891
	2,447
	6,340

	15,551
	200
	0,0011565
	0,1272
	852,4
	2793
	1941
	2,3308
	6,4318

	30
	233,83
	0,0012163
	0,06665
	1008,3
	2804
	1796
	2,646
	6,186

	100
	310,96
	0,0014521
	0,01803
	1407,7
	2725
	1317,0
	3,360
	5,615

	110
	318,04
	0,001489
	0,01598
	1450,2
	2705
	1255,0
	3,430
	5,553


Bảng 3: Bảng tra nước chưa sôi và hơi quá nhiệt

	P bar
	t oC
	200
	300
	350
	400
	600

	6
	v (m3/kg)
	0,3520
	0,4342
	0,4741
	0,5136
	0,669

	
	i (kJ/kg)
	2849
	3059
	3164
	3270
	3701

	
	s (kJ/kg.độ)
	6,963
	7,366
	7,541
	7,704
	8,266

	10
	v (m3/kg)
	0,2060
	0,2578
	0,2822
	0,3065
	0,4010

	
	i (kJ/kg)
	2827
	3058
	3156
	3263
	3698

	
	s (kJ/kg.độ)
	6,692
	7,116
	7,296
	7,461
	8,027

	20
	v (m3/kg)
	0,0011561
	0,1255
	0,1384
	0,1511
	0,199

	
	i (kJ/kg)
	852,4
	3019
	3134
	3246
	3690

	
	s (kJ/kg.độ)
	2,328
	6,757
	6,949
	7,122
	7,701

	30
	v (m3/kg)
	0,0011551
	0,08119
	0,09051
	0,09929
	0,1325

	
	i (kJ/kg)
	852,6
	2988
	3111
	3229
	3682

	
	s (kJ/kg.độ)
	2,326
	6,530
	6,735
	6,916
	7,506

	80
	v (m3/kg)
	0,0011504
	0,0249
	0,03003
	0,03438
	0,04844

	
	i (kJ/kg)
	855
	2784
	2985
	3135
	3640

	
	s (kJ/kg.độ)
	2,317
	5788
	6,126
	6,358
	7,019


	BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM KỸ THUẬT LẠNH

(Phần máy và thiết bị lạnh)


115. Bình tách dầu ưu tiên lắp đặt cho hệ thống lạnh nào

a. Hệ thống lạnh có dàn lạnh kiểu ngập lỏng

b. Hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh R22

c. Hệ thống lạnh có dàn lạnh kiểu khô

d. Hệ thống lạnh có thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước


Đáp án: a

116. Nhiệm vụ của thiết bị ngưng tụ

a. Giải nhiệt cho môi chất lạnh

b. Ngưng tụ môi chất từ trạng thái hơi quá nhiệt thành trạng thái lỏng

c. Ổn định áp suất ngưng tụ

d. Tăng năng suất lạnh cho hệ thống


Đáp án: b

117. Quạt 2 tốc độ trong thiết bị trong thiết bị ngưng tụ của máy lạnh 2 cụm, nhằm mục đích:

a. Tiết kiệm điện

b. Tăng năng suất lạnh

c. Ổn định áp suất ngưng tụ

d. Ổn định áp suất bay hơi


Đáp án: c

118. Để điều chỉnh áp suất bay hơi đối với máy lạnh 2 cụm, ta thực hiện thao tác:

a. Điều chỉnh van tiết lưu

b. Ta điều chỉnh trị số cân cáp

c. Ta thay đổi công suất máy nén

d. Ta thay đổi lượng môi chất nạp vào máy


Đáp án: d

119. Hãy chọn đáp án sai: Hệ thống nào có sử dụng máy nén lạnh

a. Hệ thống lạnh có sử dụng bình chứa tuần hoàn

b. Hệ thống lạnh có sử dụng dàn lạnh ngập lỏng

c. Hệ thống máy lạnh hấp thụ

d. Hệ thống lạnh 2 cấp làm lạnh CO2

Đáp án: c

120. Bình chứa tuần hoàn ưu tiên lắp đặt cho hệ thống lạnh nào:

a. Hệ thống lạnh có dàn lạnh ngập lỏng

b. Hệ thống lạnh có dàn lạnh khô

c. Hệ thống lạnh sử dụng máy nén lạnh trục vít

d. Hệ thống lạnh sản xuất nước đá


Đáp án: a

121. Mật độ dòng nhiệt  của bình ngưng ống vỏ cho môi chất Frêôn là:

a. 180 ÷ 340 W/m2
b. 2000 ÷ 2800 W/m2
c. 3000 ÷ 6000 W/m2
d. 8000 ÷  10000 W/m2

Đáp án: c

122.  Ống đồng được sử dụng trong bình ngưng ống vỏ nằm ngang có đặt điểm:

a. Có cánh về phía nước giải nhiệt

b. Có cánh về phía nước giải nhiệt và có cánh về phía môi chất lạnh

c. Có cánh về phía môi chất lạnh

d. Không có cánh


Đáp án: c

123.  Bình chứa tuần hoàn không ưu tiên lắp đặt cho hệ thống lạnh nào:

a. Máy đá cây 

b. Tủ cấp đông tiếp xúc 

c. Máy đá ống

d. Kho lạnh 


Đáp án: d

124.   Để ổn định định áp suất ngưng tụ cho hệ thống lạnh giải nhiệt bằng nước, ta sử dụng:

a. Bộ biến tần cho thiết bị bay hơi

b. Bộ biến tần cho máy nén 

c. Bộ biến tần cho bơm nước giải nhiệt

d. Thay đổi công suất bơm nước cho phù hợp


Đáp án: c

125.  Để thay đổi  năng suất lạnh tối ưu ta sử dụng

a. Bộ biến tần cho thiết bị bay hơi

b. Bộ biến tần cho máy nén

c. Bộ biến tần cho thiết bị giải nhiệt

d. Thay đổi công suất của máy nén


Đáp án: b

126.  Công thức tính diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ: 
[image: image28.wmf]q
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, trong đó:

a. Q là phụ tải nhiệt yêu cầu  của thiết bị ngưng tụ

b. Q là năng suất lạnh của máy nén

c. Q là phụ tải nhiệt của máy nén


Đáp án: a

127.  Hãy chọn câu đúng

a. Freon chỉ sử dụng cho máy nén hở.

b. NH3 chỉ sử dụng cho máy nén hở.

c. NH3 chỉ sử dụng cho máy kín và bán kín.

d. Freon chỉ sử dụng cho máy kín và bán kín.

             Đáp án : b

128.  Lắp đặt bình trung gian kiểu đứng nhằm mục đích:

a. Giảm nhiệt độ của môi chất cuối tầm nén hạ áp

b. Làm mát hơi nén tầm thấp.

c. Quá lạnh môi chất

d. Quá lạnh môi chất trước khi đi vào van tiết lưu và tách ẩm cho máy nén cao áp

Đáp án : d

129.  Trị số áp suất (áp suất tuyệt đối) bay hơi của kho lạnh -20 oC. Cho biết hiệu nhiệt độ giữa môi chất trong dàn lạnh và không khí là 5 K, môi chất sử dụng là R22

a. 1,017 bar

b. 2,017 bar

c. 2,456 bar

d. 1,456 bar


Đáp án: b

130.  Trị số áp suất (áp suất tuyệt đối) bay hơi của kho cấp đông gió nhiệt độ -40 oC. Cho biết hiệu nhiệt độ giữa môi chất trong dàn lạnh và không khí là 3 K, môi chất sử dụng là R22

a. 1,017 bar

b. 2,017 bar

c. 2,456 bar

d. 1,456 bar


Đáp án: b

131. Nguyên lý tách dầu và tách lỏng:

a. Dùng phin lọc

b. Giảm tốc độ và đổi hướng chuyển động của dòng khí.

c. Đổi hướng chuyển động của dòng khí.

d. Giảm tốc độ dòng khí.

Đáp án: b

132.  Tháp giải nhiệt là thiết bị dùng để:

a. Ngưng tụ môi chất lạnh.

b. Giải nhiệt nước làm mát dàn ngưng.

c. Giải nhiệt cho dàn bay hơi.


d. Giải nhiệt cho máy nén.

Đáp án: a

133.  Bộ tiết lưu được lắp đặt ở (theo chiều chuyển động của môi chất):

a. Trước dàn ngưng



b. Sau dàn bay hơi.

c. Trước dàn bay hơi



d. Sau bình chứa hạ áp.

Đáp án: c

134.  Tín hiệu điều khiển Thermostat là:

a. Nhiệt độ dàn ngưng tụ



b. Nhiệt độ môi trường xung quanh

c. Nhiệt độ trong không gian làm lạnh


d. Nhiệt độ bay hơi.

Đáp án: c

135.  Nhiệm vụ  chính  của bình trung gian:

a. Làm mát hơi nén tầm thấp.

b. Điều hòa lượng môi chất tuần hoàn trong hệ thống lạnh.

c. Quá lạnh ga lỏng.

d. Chứa ga lỏng tách ra từ đường hút về.

Đáp án: c

136.  Nhiệm vụ chính của bình chứa thấp áp:

a. Chứa môi chất từ bình tách lỏng.

b. Ngăn ngừa hơi ẩm về máy nén 

c. Phân phối môi chất cho dàn lạnh


d. Chứa môi chất sau khi ngưng tụ.

Đáp án :b

137.  Máy nén thể tích gồm :

a.  Máy nén piston trượt, máy nén trục vít.

b. Máy nén piston trượt, máy nén li tâm

c. Máy nén roto lăn, máy nén turbin

d. Máy nén li tâm, máy nén turbin

Đáp án :a

138.  Phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh “ON-OFF “ được sử dụng :

a. Máy nén nhỏ.

b. Máy nén đến 20 kW.

c. Máy nén đến 70 kW.

d. Máy nén lớn.

Đáp án :a

139.  Relay áp suất dầu làm việc dựa trên:

a. Hiệu của áp suất cao áp và  áp suất carte.

b. Hiệu của áp suất thấp áp và  áp suất carte.

c. Hiệu của áp suất đầu xả bơm dầu và áp suất carte.

d. Hiệu của áp suất cao áp và áp suất đầu xả bơm dầu.

Đáp án :c

140.  Thiết bị ngưng tụ loại ống vỏ nằm ngang là thiết bị:

a. Làm mát cưỡng bức bằng nước

b. Làm mát cưỡng bức bằng không khí

c. Loại thiết bị không cần làm mát.

d. Loại thiết bị làm mát bằng nước và không khí

Đáp án :a
141.  Điều chỉnh tải cho máy nén pittông thẳng thì trong thực tế không sử dụng phương pháp:

a. Nâng van đẩy.





b. Đường ống chạy tắt.

c. Mở thể tích phụ.





d. Điều chỉnh vận tốc động cơ.

Đáp án :a

142.  Nguyên nhân nào không làm nhiệt độ và áp suất ngưng tụ tăng

a. Dàn nóng bẩn.





b. Thiếu không khí đối lưu

c. Do nạp dư môi chất





d. Tắc ẩm.

Đáp án :d

143.  Không nằm trong nhóm máy nén thể tích là: 

a. Máy nén pittông.





b. Máy nén ly tâm.

c. Máy nén trục vít.





d. Máy nén xoắn ốc.

Đáp án : b

144.  Hãy chọn thiết bị mà tại đó môi chất toả nhiệt

a. Máy nén





b. Thiết bị ngưng tụ

c. Thiết bị bay hơi




d. Van tiết lưu

Đáp án: b

145.  Hãy chọn thiết bị mà tại đó môi chất thu nhiệt

a. Máy nén





b. Thiết bị ngưng tụ

c. Thiết bị bay hơi




d. Van tiết lưu

Đáp án : c

146.  Kiểu trao đổi nhiệt giữa nước và không khí ở tháp giải nhiệt là:
a. Thuận chiều.

b. Ngược chiều.

c. Vuông góc.

d. Thuận chiều và ngược chiều.

Đáp án :b

147.  Ưu điểm của bình trung gian có ống xoắn:

a. Ngăn không cho dầu ở máy nén hạ áp đi vào dàn lạnh.

b. Tăng năng suất lạnh riêng.

c. Tăng công nén riêng.

d. Tăng quá trình trao đổi nhiệt.

Đáp án :a

148.  Để tách được khí không ngưng, ta sử dụng phương pháp:

a. Gia nhiệt hỗn hợp khí không ngưng và môi chất.

b. Làm lạnh hỗn hợp khí không ngưng và môi chất.

c. Sục vào nước.

d. Nạp thêm môi chất.

Đáp án: b

149.  Để tránh máy nén không bị va đập thủy lực, hệ thống lạnh thường bố trí thiết bị nào sau đây:

a. Bình tách dầu.

b. Bình chứa cao áp.

c. Bình tách lỏng.

d. Bình trung gian.

Đáp án: c

36.   Thể tích nén lí thuyết Vlt:

e Vlt = π.R2.s.z.n
(m3/s).

f Vlt = π.R.s.z.n
(m3/s).

g Vlt = π.D2.s.z.n
(m3/s).

h Vlt = π.D.s.z.n
(m3/s).

Đáp án: a

37.   Hệ số nạp λ :

a. λ = Vtt/Vlt.

b. λ = Vlt/Vtt.

c. λ = Vtt - Vlt.

d. λ = Vtt + Vlt.

Đáp án :a

38. Thiết bị nào sau đây dùng để chứa lỏng sau khi ngưng tụ, giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ và duy trì sự cấp lỏng liên tục cho van tiết lưu

a. Bình tách dầu




b. Bình chứa cao áp

c. Bình tách lỏng




d. Bình trung gian

Đáp án: b

39. Thiết bị nào sau đây dùng để khử độ quá nhiệt của hơi ra khỏi xylanh hạ áp, làm lạnh chất lỏng của tác nhân lạnh trước khi đi vào van tiết lưu và tách một phần dầu ra khỏi hơi môi chất

a. Bình tách dầu




b. Bình chứa cao áp

c. Bình tách lỏng




d. Bình trung gian

Đáp án :d

40. Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của bình chứa cao áp:

a. Dùng để chứa môi chất sau khi ngưng tụ.

b. Dùng để giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt cho thiết bị ngưng tụ.

c. Dùng để cấp lỏng liên tục cho van tiết lưu.

d. Dùng để ngưng tụ môi chất.

Đáp án :d

41. Qua kính soi ga thấy có dòng chảy trong suốt, đây là dấu hiệu:

a. Đủ ga.

b. Thiếu ga.

c. Thừa dầu.

d. Thiếu dầu.

Đáp án :a

42. Ở chế độ làm việc, nhiệt độ ngưng tụ của môi chất

a. Luôn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quanh.

b. Luôn nhỏ hơn nhiệt độ môi trường xung quanh.

c. Luôn bằng hơn nhiệt độ môi trường xung quanh.

d. Không kết luận được.

Đáp án: a

43. Bình ngưng ống vỏ nằm ngang là :

a. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước.

b. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí.

c. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí.

d. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng môi chất lạnh.

Đáp án :a

44. Về mặt kỹ thuật, phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh nào là ưu điểm nhất :

a. Đóng ngắt ON-OFF.

b. Tách xilanh.

c. Bypass.

d. Dùng bộ biến tần.

Đáp án :d

45. Khí không ngưng khi có mặt trong hệ thống lạnh sẽ: 

a. Làm cho công nén giảm.

b. Tỷ số nén tăng.

c. Năng suất lạnh tăng.

d. Nhiệt độ bay hơi giảm.

Đáp án: b

46.  Phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh máy nén trục vít

a. Điều chỉnh bằng con trượt

b. Khóa đường hút

c. Xả hơi nén từ đường đẩy về trước dàn bay hơi

d. Nâng van hút.

Đáp án: a

47. Phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh không thể thực hiện được trong thực tế:

a. Đóng ngắt ON-OFF.

b. Tiết lưu đường hút.

c. Nâng van đẩy.

d. Xả hơi nén về đường hút.

Đáp án: c

48.  Máy nén pittông 1 pha sử dụng điện xoay chiều thì:

a. Chỉ quay ngược chiều

b. Chỉ quay thuận chiều

c. Có thể quay ngược hoặc thuận chiều

d. Chiều quay tuỳ thuộc vào công suất của máy nén

Đáp án: b

49.  Máy nén pittông 3 pha thì:

a. Chỉ quay ngược chiều

b. Chỉ quay thuận chiều

c. Có thể quay ngược hoặc thuận chiều

d. Chiều quay tuỳ thuộc vào công suất của máy nén

Đáp án: c

50.  Máy nén xoắn ốc thì:

a. Chỉ quay ngược chiều

b. Chỉ quay thuận chiều

c. Có thể quay ngược hoặc thuận chiều

d. Chiều quay tuỳ thuộc vào công suất của máy nén

Đáp án: b

51.  Máy nén trục vít thì:

a. Chỉ quay ngược chiều

b. Chỉ quay thuận chiều

c. Có thể quay ngược hoặc thuận chiều

d. Chiều quay tuỳ thuộc vào công suất của máy nén

Đáp án: b

52.  Phương pháp giải nhiệt cho máy nén nào không ảnh hưởng đến năng suất lạnh của hệ thống lạnh:

a. Dùng môi chất lạnh từ bình tách lỏng về giải nhiệt cho cuộn dây máy nén

b. Dùng tiết lưu phụ để giải nhiệt cho cuộn dây máy nén

c. Dùng áo nước lạnh giải nhiệt cho máy nén

d. Tấc cả đều đúng

Đáp án: c

53. Phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh máy nén turbin:

a. Đóng ngắt ON-OFF.

b. Điều chỉnh con trượt.

c. Nâng van hút.

d. Điều chỉnh hướng xoắn dòng.

Đáp án: d
54. Phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh nào bị tổn thất công khởi động:

a. Đóng ngắt ON-OFF.

b. Tiết lưu đường hút.

c. Thông khoang hút và đẩy.

d. Xả ngược.

Đáp án: a
55.  Máy nén lạnh 2 cấp:

a. Thể tích hút cấp hạ áp  nhỏ hơn thể tích hút cấp cao áp

b. Công nén lý thuyết cấp hạ áp lớn hơn công nén lý thuyết cấp cap áp

c. Thể tích hút cấp hạ áp lớn hơn thể tích hút cấp cao áp

d. Năng suất lạnh cấp hạ áp nhỏ hơn năng suất lạnh cấp cao áp

Đáp án: c
56.  Máy nén lạnh 2 cấp:

a. Thể tích hút cấp hạ áp  nhỏ hơn thể tích hút cấp cao áp

b. Công nén lý thuyết cấp cao áp lớn hơn công nén lý thuyết cấp hạ áp

c. Công nén lý thuyết cấp hạ áp lớn hơn công nén lý thuyết cấp cap áp

d. Năng suất lạnh cấp hạ áp nhỏ hơn năng suất lạnh cấp cao áp

Đáp án: b

57.  Tủ đông gió sử dụng chu trình 2 cấp nén, nhiệt độ tủ âm 40 oC, sử dụng môi chất R22, thì áp suất bay hơi của môi chất (áp suất tuyệt đối):

a. Nhỏ hơn áp suất khí trời, lớn hơn không

b. Nhỏ hơn không

c. Lớn hơn áp suất khí trời

d. Tuỳ thuộc vào công suất máy nén

Cho biết áp suất khí trời là 1 bar

Đáp án: a

58.  Áp suất bay hơi của máy lạnh 2 cụm sử dụng ống mao để tiết lưu phụ thuộc vào:

a. Sự điều chỉnh van tiết lưu

b. Công suất máy nén

c. Trị số cân cáp

d. Lượng môi chất nạp vào trong hệ thống

Đáp án: d

59.  Hãy chọn câu phát biểu sai

a. Áp suất bay hơi ảnh hưởng đến năng suất lạnh của chu trình

b. Áp suất ngưng tụ ảnh hưởng đến năng suất lạnh của chu trình

c. Tín hiệu áp suất của rơle áp suất cao lấy ở bình chứa cao áp

d. Tín hiệu áp suất của đồng hồ áp suất cao lấy ở bình chứa cao áp

Đáp án: c

60.  Hãy chọn câu phát biểu đúng

a. Áp suất bay hơi không ảnh hưởng đến năng suất lạnh của chu trình

b. Áp suất ngưng tụ ảnh không hưởng đến năng suất lạnh của chu trình

c. Tín hiệu áp suất của rơle áp suất cao lấy ở bình chứa cao áp

d. Tín hiệu áp suất của đồng hồ áp suất cao lấy ở bình chứa cao áp

Đáp án: d

61.  Chọn phát biểu đúng

a. Dàn lạnh của máy lạnh 2 cụm là dàn lạnh kiểu ngập lỏng

b. Dàn lạnh của máy lạnh 2 cụm là dàn lạnh kiểu khô

c. Dàn lạnh của máy lạnh 2 cụm là dàn lạnh kiểu ướt

d. Dàn lạnh của máy lạnh 2 cụm là dàn lạnh đối lưu tự nhiên

Đáp án: b

62.  Chọn phát biểu đúng

a. Dàn lạnh của máy lạnh 2 cụm là dàn lạnh kiểu ngập lỏng

b. Dàn lạnh của máy đá ống là dàn lạnh ngập lỏng

c. Bình ngưng của máy đá ống là bình ngưng ngập lỏng

d. Dàn lạnh của máy đá ống là dàn lạnh kiểu khô

Đáp án: b

63.  Vận tốc nước trong bình ngưng ống vỏ nằm ngang có trị số:

e. 0,1 đến 0,9 m/s

f. 1,5 đến 2,5 m/s

g. 2,5 đến 3,5 m/s

h. 3,5 đến 4,5 m/s


Đáp án: b

64.  Chất môi giới khi đi qua van tiết lưu thì áp suất:

e. Giảm

f. Tăng

g. Không đổi

h. Tùy thuộc vào chất môi giới 

Đáp án: a
65.  Chất môi giới khi đi qua van tiết lưu thì nhiệt độ của nó sẽ:

e. Tùy thuộc vào trạng thái của chất môi giới trước khi vào van tiết lưu mà nhiệt độ của nó sẽ tăng, giảm hoặc không thay đổi

f. Tăng

g. Không đổi

h. Giảm

Đáp án: a

66.  Trị số cân cáp của máy lạnh sử dụng môi chất R22 phụ thuộc vào:

a. Năng suất dàn lạnh

b. Máy lạnh sử dụng cáp đơn hay cáp đôi

c. Công suất của máy lạnh

d. Nhiệt độ bay hơi


Đáp án: d

67.  Công thức tính entanpi: 
[image: image29.wmf]"

'

.

)

1

(

i

x

i

x

i

+

-

=

, công thức này không áp dụng cho:

e. Khí lý tưởng

f. Môi chất lạnh R22

g. Môi chất lạnh R12

h. Môi chất lạnh R134a

Đáp án: a

Hãy chọn phát biểu sai

e. Áp suất bay hơi tăng dần thì năng suất lạnh tăng dần

f. Áp suất ngưng tụ tăng dần thì năng suất lạnh giảm dần

g. Áp suất ngưng tụ càng giảm thì năng suất lạnh càng tăng

h. Áp suất bay hơi giảm dần thì năng suất lạnh tăng dần

Đáp án: c

68.  Hệ số toả nhiệt đối lưu của không khí trong các thiết bị nào lớn nhất:

a. Kho lạnh

b. Tủ cấp đông gió

c. Tủ đông tiếp xúc

d. Hầm đá

Đáp án: b

150. Theo định nghĩa Hệ nhiệt động thì:

e. Hệ nhiệt động là chất môi giới được khảo sát bằng phương pháp nhiệt động.

f. Hệ nhiệt động là nguồn nóng để thực hiện quá trình nhiệt động.

g. Hệ nhiệt động là nguồn lạnh để thực hiện quá trình nhiệt động.

h. Hệ nhiệt động gồm tất cả 3 thành phần trên.

Đáp án: d

151.  Nhiệt dung riêng thể tích có mấy loại.

e. 1

f. 2

g. 3

h. 5

Đáp án: a

152.  Nhiệt dung riêng đẳng áp có mấy loại.

e. 1

f. 2

g. 3

h. 5

Đáp án: c

153.  Entropi trước và sau khi nén đoạn nhiệt bằng:

e. 0

f. Bằng nhau

g. Không bằng nhau

h. Tùy nhiệt độ lúc đầu

Đáp án: b

154. Áp suất nào sau đây mới là thông số trạng thái: 

e. Áp suất dư.

f. Áp suất tuyệt đối.

g. Độ chân không.

h. Áp suất khí trời

Đáp án: b

155. Phương trình trạng thái khí lý tưởng như sau:

e. pV = RT.

f. pv = GRT.

g. pv = RT.

h. pV = GT.

Đáp án: c

156. Phát biểu nào sau đây là đúng:

e. Nhiệt và Công là các thông số trạng thái.

f. Nhiệt và Công chỉ có ý nghĩa khi xét quá trình biến đổi của hệ nhiệt động.

g. Nhiệt và Công có ý nghĩa xác định trạng thái của chất môi giới.

h. Cả 3 phát biểu đều đúng.

Đáp án: b

157. Hơi nước ở trạng thái quá nhiệt là hơi:

e. Có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ hơi bão hòa khô ở cùng áp suất

f. Có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ hơi bão hòa khô 

g. Có thể tích riêng nhỏ hơn hơi bão hòa khô ở cùng áp suất

h. Có nhiệt độ nhỏ hơn nhiệt độ hơi bão hòa khô ở cùng áp suất

Đáp án: a

158. Khi nước đạt nhiệt độ sôi, nếu ta tiếp tục cấp nhiệt (áp suất không đổi) cho nó thì: 

e. Nhiệt độ của nước sôi tăng

f. Nhiệt độ của nước sôi không đổi

g. Thể tích riêng của nước sôi tăng

h. Thể tích riêng của nước sôi  giảm

Đáp án: b

159.  Hơi nước có áp suất 1 bar, nhiệt độ 200 oC, đây là hơi:

e. Bão hòa ẩm

f. Bão hòa khô

g. Hơi quá nhiệt


h.  Tất cả đều sai

Đáp án: c

160. Định luật nhiệt động 1 của khí lý tưởng viết cho hệ hở, như sau:

e. dq = cv.dT + vdp.
f. dq = cp.dT + vdp.
g. dq = cp.dT – vdp.
h. dq = cvdT – vdp.

Đáp án: c

161. Định luật nhiệt động 1 của khí lý tưởng viết cho hệ kín, như sau:

e. dq = cp.dT + pdv.
f. dq = cv.dT + pdv.
g. dq = cp.dT – pdv.
h. dq = cv.dT – pdv.

Đáp án: b

162. Trong quá trình đẳng tích: 

e. Nhiệt lượng của quá trình bằng độ biến thiên nội năng.

f. Nhiệt lượng của quá trình bằng độ biến thiên entanpi.

g. Nhiệt lượng của quá trình bằng công thay đổi thể tích.

h. Nhiệt lượng của quá trình bằng công kỹ thuật.

Đáp án: a

163. Trong quá trình đẳng áp: 

e. Nhiệt lượng của quá trình bằng độ biến thiên nội năng.

f. Nhiệt lượng của quá trình bằng độ biến thiên entanpi.

g. Nhiệt lượng của quá trình bằng công thay đổi thể tích.

h. Nhiệt lượng của quá trình bằng công kỹ thuật.

Đáp án: b

164. Trong quá trình đẳng nhiệt: 

e. Nhiệt lượng của quá trình bằng độ biến thiên nội năng.

f. Nhiệt lượng của quá trình bằng độ biến thiên entanpi.

g. Nhiệt lượng của quá trình bằng công thay đổi thể tích và công kỹ thuật.

h. Nhiệt lượng của quá trình bằng không.

Đáp án: c

165.  Trong quá trình đoạn nhiệt của khí lý tưởng

e. Công thay đổi thể tích chuyển hóa hoàn toàn thành nội năng của hệ.

f. Công kỹ thuật chuyển hóa hoàn toàn thành entanpi của hệ.

g. Tỷ lệ giữa công kỹ thuật và công thay đổi thể tích là một hằng số.

h. Cả 3 câu trên đều đúng.

Đáp án: d

166. Nhiệt dung riêng khối lượng đẳng tích của không khí có giá trị: 

e. Cv = 0,71 kJ/ kg.độ

f. Cv= 1,01 kJ/ kg.độ

g. Cv = 20,9 kJ/ kg.độ

h. Cv= 29,3 kJ/ kg.độ

Đáp án: a

167. Không  khí có khối lượng 2 kg, nhiệt độ 20 oC, s1 = 0,2958 kJ/ kg.K, s2 = 1,0736 kJ/ kg.độ. Vậy nhiệt lượng cần thiết để làm thay đổi entrôpi chất khí là:

e. 31 kJ


f. 45,6 kJ


g. 456 kJ


h. 310 kJ

Đáp án: c

168. Trong quá trình đẳng tích, biết: P1 = 2 at, P2 = 4 at, t1 = 30 0C, tính t2: 

e. 333 0C


f. 60 0C

g. 151,5 0C


h. 15 0C

Đáp án: a

169. Hiệu suất nhiệt được sử dụng để đánh giá hiệu quả của chu trình nào?

a. Chu tình thuận chiều

b. Chu trình ngược chiều

c. đựơc sử dụng cho cả hai chu trình thuận chiều và ngược chiều

d. Tất cả đều sai

Đáp án: a

170. Hệ số làm lạnh được sử dung để đánh giá hiệu quả của chu trình nào?

a. Chu tình thuận chiều

b. Chu trình ngược chiều

c. đựơc sử dụng cho cả hai chu trình thuận chiều và ngược chiều

d. Tất cả đều sai

Đáp án: b

171.  Đặc điểm của chu trình thuận chiều:

e. l ≥ 0, q ≥ 0

f. l≥ 0, q≤ 0

g. l≤  0, q ≥ 0

h. l ≤  0, q≤ 0

Đáp án: a

172.  Đặc điểm của chu trình ngược chiều:

e. l ≥ 0, q ≥ 0

f. l≥ 0, q≤ 0

g. l≤  0, q ≥ 0

h. l ≤  0, q≤ 0

Đáp án: d

173. Công kỹ thuật của khí lý tưởng cho quá trình đẳng tích được tính:

e. lkt = v(p2 – p1), J/kg

f. lkt = v(p1 – p2), J/kg

g. lkt = p(v2 – v1)​, J/kg

h. lkt = p(v1 – v2)​, J/kg

Đáp án: b

174. Nhiệt lượng  của khí lý tưởng cho quá trình đẳng tích được tính:

a. q = Cv(t2 –t1), J/kg

b. q = Cp(t2 –t1), J/kg

c. q = Cv(t1 –t2), J/kg

d. q = Cp(t1 –t2), J/kg

Đáp án: a

175. Nhiệt lượng  của khí lý tưởng cho quá trình đẳng áp được tính:

e. q = Cv(t2 –t1), J/kg

f. q = Cp(t2 –t1), J/kg

g. q = Cp(t1 – t2), J/kg

h. q = Cv(t1 –t2), J/kg

Đáp án: b

176. Công thay đổi thể tích của khí lý tưởng cho quá trình đẳng áp được tính:

e. l = v(p2 – p1), J/kg

f. l = p(v2 – v1)​, J/kg

g. l = p(v1 – v2)​, kJ/kg

h. l = v(p1 – p2), J/kg 

Đáp án: b

177. Độ khô được xác định bằng biểu thức:

e. 
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Trong đó:

G: Khối lượng hơi bão hòa ẩm

Gh: Khối lượng hơi bão hòa khô

Đáp án: c

178. Ẩn nhiệt hóa hơi là:

e. Nhiệt lượng cần thiết làm bay hơi hoàn toàn 1 kg nước sôi

f. Nhiệt lượng cần thiết làm bay hơi hoàn toàn 1 kg nước 

g. Nhiệt lượng cần thiết làm bay hơi hoàn toàn 1 kg hơi bão hòa ẩm

h. Tất cả đều đúng

Đáp án: a

179. Đối với hơi bão hòa khô, ta biết trước:

x = 0


x = 1

0 < x < 1

x < 0.

Đáp án: b

180. Quá trình gia nhiệt không khí ẩm thì:

e Độ chứa hơi tăng

f Độ chứa hơi giảm

g Độ chứa hơi không đổi

h Tất cả đều sai

Đáp án: c

181. Quá trình làm lạnh không khí ẩm trên nhiệt độ đọng sương thì:

e Độ chứa hơi tăng

f Độ chứa hơi giảm

g Độ chứa hơi không đổi

h Tất cả đều sai
Đáp án: c

182. Quá trình làm lạnh không khí ẩm dưới  nhiệt độ đọng sương thì:

e Độ chứa hơi tăng

f Độ chứa hơi giảm

g Độ chứa hơi không đổi

h Tất cả đều sai
Đáp án: b

183.  Đặc điểm quá trình sấy (Dùng không khí  ẩm làm tác nhân sấy)

i Entanpi của không khí ẩm tăng

j Entanpi của không khí ẩm giảm

k Entanpi của không khí ẩm không đổi
l Tất cả đều sai
Đáp án: c

Bảng 2: Tính chất nhiệt động của R22 ở trạng thái bão hoà

	P

(bar)
	t

(oC)
	v’.103

(m3/kg)
	v’’.103

(m3/kg)
	i'

(kJ/kg)
	i'’

(kJ/kg)
	s'

(kJ/kg.độ)
	s'’

(kJ/kg.độ)

	0,01500
	13,038
	0,001
	87,90
	54,75
	2525
	0,1958
	8,827

	0,02000
	17,514
	0,001
	66,97
	73,52
	2533
	0,2609
	8,722

	0,02500
	21,094
	0,0010021
	54,24
	88,50
	2539
	0,3124
	8,642

	4,456
	-20
	0,7404
	95,41
	476,88
	696,28
	0,9129
	1,7798

	2,017
	-25
	0,7319
	111,3
	471,22
	694,13
	0,8904
	1,7889

	0,04000
	29
	0,0010041
	34,81
	121,42
	2554
	0,4225
	8,473

	0,04241
	30
	0,001044
	32,93
	125,71
	2556
	0,4366
	8,4523

	0,045
	31,033
	0,0010047
	31,13
	130,0
	2557
	0,4507
	8,431

	1
	99,64
	0,0010432
	1,694
	417,4
	2675
	1,3026
	7,360

	6
	158,84
	0,0011007
	0,3156
	670,5
	2757
	1,931
	6,761

	10
	179,88
	0,0011273
	0,1946
	726,7
	2778
	2,138
	6,587

	20
	212,37
	0,0011766
	0,09958
	908,5
	2799
	2,447
	6,340

	15,551
	200
	0,0011565
	0,1272
	852,4
	2793
	2,3308
	6,4318

	30
	233,83
	0,0012163
	0,06665
	1008,3
	2804
	2,646
	6,186

	100
	310,96
	0,0014521
	0,01803
	1407,7
	2725
	3,360
	5,615

	110
	318,04
	0,001489
	0,01598
	1450,2
	2705
	3,430
	5,553


1.   Môi chất lạnh freon ?

a.  Không hoà tan dầu và nuớc .

b. Hoà tan dầu,không hoà tan nước.

c. H oà tan nước,không hoà tan dầu.

d. Hoà tan cả dầu và nước .

Đáp án :b

2.  Nếu máy nén bị ngập dịch nặng ?
a. ngưng chạy máy nén ngay.

b. Chạy máy tiếp tục nhưng ngưng cấp dịch lỏng.

c. Vừa chạy máy vừa xử lý sự cố.

d. Chạy máy bình thường .

Đáp án :a

3. Nguyên nhân làm nhiệt độ và áp suất ngưng tụ tăng ?

a.  Thiết bị ngưng tụ bẩn.

b. Giải nhiệt kém.

c.  Nạp dư môi chất.

d. Cả 3 câu trên đều đúng .

Đáp án :d

4. Vị trí của bình tách lỏng ( theo chiều chuyển đông của môi chất )?

a. Truớc dàn bay hơi.

b. Truớc dàn ngưng tụ.

c.  Sau máy nén .

d. Sau dàn bay hơi và truớc máy nén .

Đáp án :d

1. Năng suất lạnh của hệ thống lạnh giảm khi.?

a. Nhiệt độ ngưng tụ giảm 

b. Nhiệt độ ngưng tụ tăng.

c. Nhiệt độ bay hơi giảm 

d. Nhiệt độ bay hơi tăng.

e. Câu b& c đúng .
Đáp án : e

6. phát biểu nào sau đây về dầu bôi trơn đúng?

 a.   Để bôi trơn các chi tiết chuyển động trong máy nén.

b.   Tải nhiệt cho các bề mặt ma sát trong máy nén .

c.   Chống rò rỉ ở các cụm bịt kín và đệm kín đầu trục .

d.   Cả 3 câu trên đều đúng.

Đáp án : d

7. Relay bảo vệ áp lực dầu thấp là thiết bị nhận tín hiệu từ? 

a.  Áp  suất hút .

b. Áp suất dầu.

c.  Áp suất hút và áp suất bơm dầu.

d.  Tất cả đều sai.

Đáp án : c

8. Trường hợp xả tuyết bằng điện trở . Khi điện trở được cấp điện thì xảy ra các trường hợp nào?

a.  Máy nén vẫn chạy .

b.  Máy nén ngừng nhưng quạt dàn lạnh vẫn hoạt động.

c.   Máy nén  chạy  quạt dàn lạnh không  hoạt động.

d.   Máy nén  và quạt dàn lạnh không  hoạt động.

Đáp án : d

9 .Tháp giải nhiệt là thiết bị dùng để?

a.   Ngưng tụ môi chất lạnh.

b.   Giải nhiệt nước làm mát dàn ngưng.

c.   Giải nhiệt cho dàn bay hơi.

d.   Giải nhiệt cho máy nén.

Đáp án :b

10. Rơle bảo vệ mát dầu bôi trơn hoạt động theo phương thức?

a. Thời điểm tác động cùng lúc với thời điểm nhận tín hiệu mất áp suất dầu.

b.  Thời điểm tác động chậm hơn  thời điểm nhận tín hiệu mất áp suất dầu.

c.  Thời điểm tác động trước  thời điểm nhận tín hiệu mất áp suất dầu.

d.  Tất cả đều sai.

Đáp án : b

11. Mục đích của bình trung gian trong?

a.   LàmØ tăng năng suất lạnh cho hệ thống.

b.   Giảm tỷ số nén .


c.    Giảm công tiêu hao cho máy nén .

d.  Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

12. Nhiệm vụ của bình chứa thấp áp ?

a. Chứa môi chất từ bình tách lỏng .

b. Ngăn ngừa hơi ẩm về máy nén .

c. Phân phối môi chất cho dàn lạnh và ngăn ngừa môi chất lỏng về máy nén .

d. Chứa môi chất sau khi ngưng tụ.

Đáp án : c

13. Quá trình ngưng tụ lý thuyết là quá trình?

a.    Đẳng áp .

b.    Đẳng nhiệt.

c.    Đẳng tích .

d.    Câu a & b đúng .

Đáp án : d

14. Quá trình nào sau đây là thu nhiệt ?

a.    Ngưng kết.

b.    Đông đặc .

c.    Bay hơi.

d.    Ngưng tụ .

Đáp án : c

15. quá trình nén môi chất theo lý thuyết là ?
a.    Đẳng áp.

b.    Đẳng tích .

c.    Đoạn nhiệt.

d.    Đẳng nhiệt.

Đáp án : c

16. Quá trình tiết lưu theo lý thuyết là ?

a.    Đẳng áp.

b.    Đẳng tích .

c.    Đoạn nhiệt.

d.    Cả 3 câu sai.

Đáp án : d

17. Nhiệt độ sôi tiêu chuẩn của R22 là?

a.     –29,8 o C 

b.      –40,8 o C

c.     –33,4 o C

d.      –42,5 o C

Đáp án :b

18. Môi chất R134a có thể dùng để thay thế?

a.    R12.

b. R22.

c. R502.

d. NH3.

Đáp án :a

19. Chu trình 1 cấp làm việc trong vùng bảo hoà khô theo lý thuyết thì nhiệt độ gas vào máy nén?

a.  Thấp hơn nhiệt độ bay hơi ở dàn lạnh.

b. Bằng nhiệt độ bay hơi ở dàn lạnh.

c.  Cao hơn nhiệt độ bay hơi ở dàn lạnh.

d.  Câu b và c đúng.

Đáp án : d

20. Chu trình hồi nhiệt quá lạnh gas lỏng?

a.   Bằng nước.

b.   Bằng hơi lạnh ra khỏi dàn bay hơi.

c.   Quá lạnh tại bình trung gian.

d.   Đúng hết.

Đáp án : b

21. Khí không ngưng trong hệ thống lạnh nén hơi sẽ gây?

a.  Tăng áp suất ngưng tụ.

b . Tăng nhiệt độ cuối tầm nén.

c.  Giảm tuổi thọ của máy.

d.  Các câu trên đều đúng .

Đáp án : d

 22. Bình tập trung dầu thường được sử dụng trong?

a. Hệ thống nửa kín.

b. Hệ thống kín.

c.  Hệ thống dùng môi chất NH3.

d. Hệ thống dùng môi chất Freon.
Đáp án : c

23. Đường ống cân bằng áp suất thường đựoc sử dụng trong hệ thống?

a.   Ngưng tụ bằng nước.

b.   Ngưng tụ bằng không khí.

c.   Chỉ sử dụng cho Freon.

d.    Chỉ sử dụng cho môi chất NH3.

Đáp án : a

24. Khi thực hiện quá trình làm mát có tách ẩm thì?

a.  Nhiệt lượng do quá trình nhả ra chỉ có thành phần nhiệt hiện.

b. Nhiệt lượng do quá trình nhả ra chỉ có thành phần nhiệt ẩn.

c. 
Nhiệt lượng do quá trình nhả ra bao gồm thành phần nhiệt hiện và nhiệt ẩn.

Đáp án :  c

25. Không khí ẩm chưa bão hoà là?

a. Không khí ẩm mà ta có thể thêm   vào nó một lượng hơi nước nào đó.

b. Không khí ẫm mà ta không thể thêm vào nó bất kỳ một lượng hơi nước nào.

c. Không khí ẩm mà sau khi thêm hơi nước vào thì nó sẽ có một lượng hơi nước tương ứng ngưng tụ trở lại.

d. Cả 3 câu trên đều đúng.

Đáp án : a

26. Khi không khí ẩm chưa bão hoà thì?

a. Các giá trị nhiệt độ nhiệt khô, nhiệt độ nhiệt kế ướt, nhiệt độ đọng sương đều bằng nhau.

b. Giá trị nhiệt độ nhiệt kế khô lớn hơn nhiệt độ nhiệt kế ướt và lớ hơn nhiệt độ đọng sương.

c. Nhiệt độ nhiệt kế ướt lớn hơn nhiệt độ nhiệt kế khô.

d. Nhiệt độ nhiệt kế ướt bằng nhiệt độ đọng sương.

Đáp án : b

27.  Lượng biến đổi nhiệt hiện của không khí  ẩm hầu như chỉ phụ thuộc vào?

a. Độ chêch lệch nhiệt độ nhiệt kế khô giữa trạng thái đầu và cuối

b. Độ chêch lệch nhiệt độ nhiệt kế ướt giữa trạng thái đầu và cuối

c.  Độ chêch lệch nhiệt độ đọng sương giữa trạng thái đầu và cuối

d. Cả 3 câu trên đều sai.

a. Cả 2 câu trên đều sai.

Đáp án :b

28. Hít phải hơi gas có nguy hiểm gì 

a. Rụng tóc .

b. Tầm nhìn bị hạn chế .

c. Bị ngạt thở và độc hại .

d. Không có nguy hiểm gì.

Đáp án : c

29. Nếu xảy ra sự cố xì gas hệ thống lạnh cần phải áp dụng biện pháp gì?

a. Mang mặt nạ phòng độc và sử lý sự cố

b. Mang ủng an toàn 

c. Nín thở.

d. Thở bằng miệng.

Đáp án : a

30. Amoniac có thể trung hoà được bằng cách?

a. Đốt cháy .

b. Dùng chất dập lửa dang bột.

c. Dùng bơm chân không .

d. Dùng nuớc phun xịt.

Đáp án : d

31. Thông thuờng các môi chất lạnh hiện diện trong không khí .

a. Tập trung bên trên hệ thống .

b. Tập trung ở nơi nóng nhất.

c. Tập trung về nơi mát nhất.

d. Biến mất.
Đáp án : c

32. Nguyên tắc nào cần tuân thủ khi làm việc với các binh chứa môi chất?
a.  Không bao giờ làm nóng bình chứa trên 50oC hoặc làm nóng trục tiếp. 

b. Cần giữ bình chứa ở nơi thoáng mát , tránh ánh nắng mặt trời. 

c. Thưòng xuyên kiểm tra bình chứa.

d. Cả  3 nguyên tắc trên.

Đáp án :d

33. Một môi chất lạnh có thể tồn tại ở những trạng thái nào?

a. Rắn – lỏng – khí .

b. Lỏng chưa sôi – lỏng sôi – bão hoà ẩm – bão hoà khô – hơi quá nhiệt .

c. bão hoà ẩm – bão hoà khô – hơi quá nhiệt.

d. Cả 3 câu trên đều sai.

Đáp án : b

34. Chất  tải lạnh được sử dụng khi?

a. khó sử dụng trực tiếp dàn bay hơi để làm lạnh sản phẩm.

b. Đảm bảo an toàn khi môi chất lạnh có tính độc hại.

c. Khi nơi tiêu thụ lạnh xa và có cấu truc phức tạp.

d. Tất cả các trường hợp trên.
Đáp án: d

35. Chất tải lạnh là nước muối NaCl có nhiệt độ hoá rắn thấp nhất là –21,2oC ?

a. Ở nồng độ 23,1 %

b. Ở nồng độ 21,3 %

c. Ở nồng độ 32,1 %

d. Ở nồng độ 12,3 %

Đáp án : a

36. Chu trình hồi nhiệt chỉ sử dụng cho loại môi chất nào?

a. Freon.

b. NH3.

c. Cả freon và NH3.

d. Không cho phép sử dụng.

Đáp án : a

37. Chu trình quá lạnh và quá nhiệt khác chu trình hồi nhiệt ở chỗ.

a. Độ quá lạnh và độ quá nhiệt không phụ thuộc vào nhau và có giá trị bất kỳ.

b. Lượng nhiệt hơi lạnh thu vào và hơi nóng toả ra bằng nhau.

c. Cả hai câu trên đúng .

d. Cả hai câu trên sai.

Đáp án : a

38. Hệ số lạnh của chu trình hồi nhiệt dùng cho môi chất freon . 

a. Có hệ số lạnh cao hơn chu trình khô và chu trình quá nhiệt.

b. Có hệ số lạnh cao hơn chu trình khô .

c. Có hệ số lạnh cao hơn  chu trình quá nhiệt.

d. Có hệ số lạnh thấp hơn chu trình khô và chu trình quá nhiệt.

Đáp án : c

39. Năng suất lạnh Qo của hệ thống lạnh giảm?

a.   Khi nhiệt độ ngưng tụ tăng.

b. Khi nhiệt độ ngưng tụ giảm.

c. Nhiệt độ ngưng tụ không ảnh hưởng đến năng suất lạnh Qo.

Đáp án :a 

40. Năng suất lạnh Qo của hệ thống lạnh giảm?

a. Khi nhiệt độ bay hơi tăng.

b. Khi nhiệt độ bay hơi giảm.

c. Nhiệt độ bay hơi không ảnh hưởng đến năng suất lạnh Qo.

Đáp án :  b

41. Lý do phải chuyển hệ thống lạnh một cấp nén thành hai cấp nén.?

a. Khi tỷ số nén vuợt quá mức cho phép.

b. Để đảm bảo cho hệ thống vận hành an toàn , hiệu quả , tuổi thọ cao, chi phí vận hành thấp

c. Để đảm bảo giá thành cho một đơn vị lanh là thấp nhất.

d. Cả 3 câu trên đều đúng .

Đáp án : d

42. Ưu điểm của chu trình 2 cấp nén 2 tiết lưu so với chu trình 2 cấp nén 1 tiết lưu ?

a. Năng suất lạnh tăng .

b. Công nén giảm .

c. Nhiệt độ cuối tầm nén giảm.

d. Cả 3 câu  trên.

Đáp án :d 

43. Thiết bị ngưng tụ kiểu ống chùm có vỏ bọc nằm ngang có ưu điểm?

a. Gọn , chắc chắn , tiết kiệm diện tích lắp đặt.

b. Tiết kiệm nguyên liệu chế tạo, công suất lớn.

c. Hệ số truyền nhiệt lớn, có thể chứa 1 phần môi chất.

d. Cả 3 câu đúng

Đáp án : d

44. Thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng khí thì.

a. Đơn giản , dễ vận hành .

b. Tiết kiệm nước.

c. Chi phí lắp đặt thấp.

d. Cả 3 câu đều đúng .

Đáp án : d

45. Cánh nhôm mỏng có trên thiết bị bay hơi làm lạnh không khí là.

a. Làm tăng cường sự trao đổi nhiệt.

b. Làm cho thiết bị bay hơi cứng hơn.

c. Cản trở bớt sự lưu thông không khí qua dàn .

d. Để tăng thẩm mỹ cho thiết bị.

Đáp án : a

46. Đơn vị đo áp suất nào sau đây là đúng?

a. Kgf/cm2
b. Kg /cm2
c. Kg/ in.

d. Psi/mm2
Đáp án : a

47. Áp suất đo được bình chứa là?

a. Áp suất dư.

b. Áp suất tuyệt đối.

c. Áp  suất chân không.

d. Áp suất khí quyển.

Đáp án : a

48. Trong hệ thống SI, nhiệt độ được chọn là nhiệt độ cơ sở trong các phép tính nhiệt động là. 

a. Nhiệt độ Celcius.( oC ) 

b. Nhiệt độ Fahrenheit .( oF )

c. Nhiệt độ Kelvin.( oK )

d. Nhiệt độ Rankine.( oR )

Đáp án : c

49. Quá trình gia nhiệt , không gia ẩm không khí ẩm thì:

a. Nhiệt độ thay đổi , độ chứa hơi , entalpy, độ ẩm tương đối không đổi.

b. Nhiệt độ  , độ chứa hơi , entalpy thay đổi . độ ẩm tương đối không đổi.

c. Nhiệt độ, độ chứa hơi , entalpy, độ ẩm tương đối thay đổi .

d. Nhiệt độ thay đổi ,  entalpy, độ ẩm tương đối thay đổi. độ chứa hơi không đổi.

Đáp án : d

50. Quá trình làm lạnh không khí ẩm có đọng sương thì :

a. Nhiệt độ thay đổi , độ chứa hơi , entalpy. độ ẩm tương đối không đổi.

b. Nhiệt độ  , độ chứa hơi , entalpy thay đổi . độ ẩm tương đối không đổi.

c. Nhiệt độ, độ chứa hơi , entalpy, độ ẩm tương đối thay đổi .

d. Nhiệt độ thay đổi ,  entalpy, độ ẩm tương đối thay đổi. độ chứa hơi không đổi.

Đáp án : c

51. Độ ẩm tương đối của không khí cho biết ?

a. Khả năng chứa thêm lượng hơi nước của không khí lớn hay nhỏ.

b. Lượng nước chứa trong không khí lớn hay nhỏ.

c. Luợng không khí lớn hay nhỏ .

d. Áp suất riêng phần của không khí lớn hay nhỏ.

Đáp án : a

52. Khi môi chất lỏng được  quá lạnh thì?

a. Đó là trạng thái môi chất lỏng chưa sôi.

b. Môi chất lỏng đó có nhiệt độ nhỏ hơn nhiệt độ bão hoà ở cùng phân áp suất.

c. Cả 2 câu đúng .

d. Cả 2 câu sai.

Đáp án : c

53. Ở trạng thái lỏng sôi và bão hoà khô?

a. thông số trạng thái nhiệt độ và áp suất phụ thuộc nhau.

b. thông số trạng thái nhiệt độ và áp suất không  phụ thuộc nhau.

c. Hai phát biểu trên là sai

d. Hai phát biểu trên là đúng.

Đáp án : a

54. Ở trạng thái lỏng chưa sôi và hơi quá nhiệt?

a. Thông số trạng thái nhiệt độ và áp suất phụ thuộc nhau.

b. Không số trạng thái nhiệt độ và áp suất độc lập với nhau.

c.    Hai phát biểu trên là sai

d. Hai phát biểu trên là đúng.

Đáp án : a

55. Ẩn  nhiệt hoá hơi của một chất là?
a. Nhiệt lượng cần thiết để 1 kg chất đó hoá hơi.

b. Nhiệt lượng cần thiết để một kg chất đó hoá hơi hoàn toàn.

c. Nhiệt lượng cần thiết để 1 kg chất đó từ trạng thái lỏng sôi thành trạng thái bão hoà khô.

d. Nhiệt lượng cần thiết để một kg chất đó tăng thêm 1 oC .

Đáp án : b

56. bầu cảm biến của van tiết lưu nhiệt.

a. Lắp ở đầu dàn lạnh.

b. Lắp ở cuối dàn lạnh.

c. Lắp ở trong dàn lạnh.

d. Trên đường ống về sát dàn lạnh.

Đáp án : d

57. Khi lắp bầu cảm biến.

a.  Lắp đúng vị trí và cố định chặt chẽ vào đường ống.

b. Chỉ cần đặt sát đường ống.

c.  Lót miếng cách nhiệt vào giữa bầu và đường ống.

d. Lắp tuỳ ý.

Đáp án : a

58. Công tắc áp lực dầu tác động là do.

a. Áp suất dầu bơm dầu giảm .

b. Áp suất catte tăng quá cao.

c. Hiệu áp suất dầu bơm dầu và áp suất catte quá thấp.

d. Do cả 3 nguyên nhân trên.

Đáp án : c

59. Ap suất bơm dầu giảm là do?

a. Thiếu dầu , dầu bị sủi bọt.

b. Nghẹt phin lược dầu.

c. Bơm dầu bị hỏng.

d. Cả 3 câu trên dều đúng.

Đáp án : d

60. Khi vận hành hệ thống lạnh NH3 , xảy ra sự cố xì gas lớn .

a.    Cảnh báo mọi người sơ tán , dùng mặt nạ phòng độc sử lý sự cố.

b. Vào khắc phục sự có ngay, không làm mọi người náo động.

c. Vẫn cho máy chạy bình thường .

d. Nạp thêm gas vào hệ thống.

Đáp án : a

61. Khi vận hành máy lạnh freon , nếu công tắc áp lực cao tác động ngừng máy.

a. Tìm nguyên nhân xử lý sự cố.

b. Chờ áp suất giảm , khởi động máy lại.

c. Cài đặt công tắc áp lực ở mức cao hơn.

d. Xả bớt gas trong hệ thống.

Đáp án : a

62. Khi vận hành máy lạnh freon nếu công tắc áp lực thấp tắc động.

a. Cài đặt công tắc ở mức cao hơn.

b. Khởi động máy lại.

c. Chờ áp suất tăng khởi động máy .

d. Tìm nguyên nhân khắc phục sự cố , khởi động lại máy.

Đáp án : d

63. Áp suất ngưng tụ tăng có thể do?

a. Nhiệt độ môi trường cao hơn bình thường .

b. Bộ phận ngưng tụ có vấn đề về giải nhiệt.

c.  Có nhiều khí không ngưng trong hệ thống.

d. Có thể 1 hoặc 2 hoặc cả 3 nguyên nhân trên.

Đáp án : d

64. Áp suất bay hơi giảm có thể do?

a.  Nhiệt tải dàn lạnh giảm, tiết lưu nhỏ , thiếu  gas hoặc dàn lạnh có vấn đề. 

b.  Nhiệt độ môi trường giảm.

c.  Áp suất ngưng tụ giảm.

d.  Cả 3 câu trên.

Đáp án :

65. Van tiết lưu cân bằng ngoài khác van tiết lưu cân bằng trong là?

a. Có thêm đường ống thông áp .

b. Có thêm đưòng cân bằng áp suất ngoài.

c. Có thêm bầu cảm biến.

d. Có thêm nhiều chức năng.

Đáp án : b

66. Thông số tác động của van an toàn.

a. Phải lớn hơn thông số cài đặt ở công tắc áp lực cao.

b. Bằng thông số cài đặt ở công tắc áp lực cao.

c. Thấp hơn thông số cài đặt ở công tắc áp lực cao.

d. Bằng thông số áp lực thử bền của thiết bị ngưng tụ.

Đáp án :  a

67. Tác nhân nào sau đây có chỉ số ODP bằng không (ozone depletion potential )?

a.   CFC.

b.   HFC.

c.    HC.

d.    Câu b và c.

Đáp án : c

68. Nguyên nhân gây quá lạnh của chu trình quá lạnh là?

a.    Sau thiết bị ngưng tụ có thêm thiết bị quá lạnh lỏng.

b. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt ngược dòng.

c.    Môi chất lỏng toả nhiệt trên dường ống.

d. Cả 3 câu đều đúng.

Đáp án : d

69. Mục đích của chu trình 2 cấp nén ?

a.    Nâng cao hệ số cấp ( của máy nén  khi tỷ số nén II > 9

b. Giữ cho nhiệt độ cuối tầm nén không quá cao.

c.    Đạt được nhiệt độ sôi tương đối thấp.

d. Cả 3 câu đúng.

Đáp án : d

70. Chọn phát biểu đúng nhất về nhiệm vụ của bình trung gian ?

a.    Khử độ quá nhiệt của hơi nén cấp 1 , giảm công nén cấp 2.

b. Tách một phần dầu ra khỏi hơi.

c.  Cả 2 câu đúng .

d. Cả 2 câu sai.

Đáp án : c

71. Chọn câu đúng nhất?

a. R717 có ẩn nhiệt hoá hơi lớn hơn R12.

b. R22 có ẩn nhiệt hoá hơi lớn hơn R717.

c. R12 có ẩn nhiệt hoá hơi lớn hơn R22.

d. R134a có ẩn nhiệt hoá hơi lớn hơn R717.

Đáp án : a

72. Chọn phát biểu đúng nhất về máy nén?

a. Hệ số cấp của máy nén trục vít lớn hơn hệ số cấp của máy nén piston

b. Máy nén truc vít có thể đạt tỷ số nén cao hơn máy nén piston.

c. Số chi tiết chuyển động trong máy nén trục vít ít hơn trong máy nén piston.

d. Cả 3 phát biểu trên đều đúng .

Đáp án : d

73. Trong hệ thống lạnh có bình chứa cao áp , ở chế độ làm việc bình thường?

a. Mức lỏng trong bình đạt 50% thể tích bình .

b. Mức lỏng trong bình đạt 35% thể tích bình .

c. Mức lỏng trong bình đạt 60% thể tích bình.

d. Mức lỏng trong bình đạt 75% thể tíchbình.

Đáp án : a

74. Đồ thi lgp – i được chia thành các vùng như sau.

a.  Vùng lỏng , vùng bão hoà ẩm, vùng hơi quá nhiệt.

b. Vùng lỏng chưa sôi, vùng bão hoà ẩm, vùng hơi quá nhiệt.

c. Vùng bão hoà khô , vùng bão hoà ẩm, vùng hơi quá nhiệt.

d. Vùng lỏng , vùng rắn , vùng khí .

Đáp án :a

75. nguyên lý tách dầu và tách lỏng .

a. dùng phin lọc.

b. Đổi hướng và giảm tốc độ dòng môi chất .

c. Đổi hướng dòng môi chất

d. Giảm tốc độ dòng môi chất.

Đáp án : b

76.Phát biểu nào sau đây là đúng:

e. Freon chỉ sử dụng cho máy nén hở.

f. NH3 chỉ sử dụng cho máy nén hở.

g. NH3 chỉ sử dụng cho máy kín và bán kín.

h. Freon chỉ sử dụng cho máy kín và bán kín.

Đáp án : b

77.Định nghĩa tỷ số nén: k=Pk/Po, trong đó, Pk và Po  được tính:

a. Bằng áp suất dư.

b. Bằng áp suất tuyệt đối.

c. Bằng áp suất so với áp suất khí quyển.

d. Bằng áp suất tương đối.

Đáp án : b

78.Vị trí bìngh tách lỏng (theo chiều chuyển động của môi chất).

a. Trước dàn bay hơi.

b. Trước dàn ngưng tụ.

c. Sau dàn bay hơi và trước máy nén.

d. Sau dàn ngưng tụ.

Đáp án : c

79.Đồng và hợp kim của nó thích hợp với HTL:

a. Sử dụng môi chất NH3.

b. Sử dụng môi chất Freon.

c. Thích hợp với các loại môi chất.

d. Không thích hợp các loại môi chất.

Đáp án : b

80.Van tiết lưu tự động được lắp đặt tại:

a. Trước dàn ngưng tụ.

b. Sau dàn bay hơi.

c. Trước dàn bay hơi.

d. Tất cả dều sai.

Đáp án : c

81.Bình chứa cao áp là thiết bị dùng để:

a. Ngưng tụ môi chất lạnh.

b. Bảo vệ sự cố áp lực tăng cao.

c. Chứa và điều hòa lượng môi chất tuần hoàn trong hệ thống lạnh.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : c

82.Tháp giái nhiệt là thiệt bị dùng để:

a. Ngưng tụ môi chất lạnh.

b. Giải nhiệt cho dàn bay hơi.

c. Giải nhiệt nước làm mát dàn ngưng.

d. Giải nhiệt cho máy nén.

Đáp án : c

83.Nhiệm vụ chính của bình trung gian:

e. Điều hòa lượng môi chất tuần hoàn trong hệ thống lạnh.

f. Làm mát hơi nén tầm thấp.

g. Chứa gas lỏng tách từ đường hút về.

h. Quá lạnh gas lỏng.

Đáp án : d

84.Mục đích của bình trung gian:

a. Giảm nhiệt độ cuối tầm nén.

b. Giảm tỷ số nén.

c. Giảm công tiêu hao cho quá trình nén.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

85.Nguyên lý tách dầu và tách lỏng:

a. Dùng phin lọc.

b. Giảm đột ngột tốc độ dòng khí.

c. Đổi hướng chuyển động của dòng khí

d. Câu b. và c. đúng.

Đáp án : d

86.Trong HTL 2 cấp nén, làm mát trung gian hoàn toàn, môi chất sau khi làm mát:

a. Có trạng thái hơi quá bảo hòa.

b. Có trạng thái hơi bảo hòa.

c. Có trạng thái hơi quá nhiệt.

d. Có trạng thái bảo hòa lỏng.

Đáp án : b

87.Trong HTL 2 cấp nén, làm mát trung gian 1 phần, môi chất sau khi làm mát:

a. Có trạng thái hơi quá bảo hòa.

b. Có trạng thái hơi bảo hòa.

c. Có trạng thái hơi quá nhiệt.

d. Có trạng thái bảo hòa lỏng.

Đáp án : c

88.Thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi:

a. Nước bay hơi để ngưng tụ môi chất.

b. Nước bay hơi để giải nhiệt cho chính nó.

c. Ngưng tụ bằng không khí.

d. Tất cả đểu sai.

Đáp án : b

89.Thiết bị nào sau đây là thiết bị chính trong HTL:

a. Bình chứa cao áp.

b. Van tiết lưu.

c. Bình trung gian.

d. Bình chứa thấp áp.HTLH  
Đáp án : b

90.Nhiệm vụ chính bình chứa thấp áp:

a. Chứa môi chất từ bình tách lỏng.

b. Chứa môi chất từ dàn ngưng.

c. Phân phối môi chất cho dàn lạnh.

d. Tách lỏng cho hơi về máy nén.

Đáp án : c

91.Bình gom dầu thường được sử dụng trong:

HTL dùng môi chất NH3.

HTL dùng môi chất Freon.

Đáp án : a

92. Đường ống cân bằng áp suất nối BCCA với dàn ngưng:

a. Sử dụng cho HTL giải nhiệt bằng không khí.

b. Sử dụng cho HTL giải nhiệt bằng nước.

c. Chỉ sử dụng cho HTL dùng môi chất NH3.

d. Chỉ sử dụng cho HTL dùng môi Freon.

Đáp án :b

93.Kích thước ống về của máy lạnh 2 cụm, 2 HP:

a. (8

b. (10

c. (12

d. (16

Đáp án :d

94.Trở lực ống mao:

a. Tỷ lệ nghịch với chiều dài ống.

b. Tỷ lệ thuận với chiều dài ống.

c. Tỷ lệ thuận với đường kính ống.

d. Tất cả đều sai.

Đáp án : b

95.Trở lực ống mao càng lớn khi:

a. Đường kính ống càng lớn.

b. Đường kính ống càng nhỏ.

c. Chiều dài ống càng ngắn.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : b

96.Block tủ lạnh vẫn chạy, nhưng tủ mất lạnh, do:

a. Nghẹt ống mao. 

b. Thiếu gas.

c. Thừa gas.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

97.Dàn lạnh tủ lạnh ít tuyết bám, do:

a. Tắc ẩm.

b. Thermostat không đóng.

c. Đủ gas.

d. Tất cả đều sai.

Đáp án : a

98.Máy lạnh dùng R22, sạc nhầm gas R12 có hiện tượng:

a. Lạnh sâu hơn.

b. Ampe tăng cao.

c. Lạnh kém.

d. Không có hiện tượng gì.

Đáp án : c

99.Nguyên nhân làm nhiệt độ và áp suất ngưng tụ tăng:

a. Dàn nóng bẩn.

b. Nạp dư môi chất.

c. Thiếu không khí đốii lưu.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

100.Công dụng bầu về ở block Galê:

a. Chứa môi chất trước khi về máy nén.

b. Chứa dầu trước khi về máy nén.

c. Để tiêu âm & tách lỏng hơi về máy nén.

d. Tất cả đều sai.

Đáp án : c

101.Ống mao trong HTL có trị số trở lực càng lớn khi:

a. Nhiệt độ bay hơi càng cao.

b. Nhiệt độ ngưng tụ càng thấp.

c. Nhiệt độ bay hơi càng thấp.

d. Không câu nào đúng.

Đáp án : c

102.Các dấu hiệu sau cho thấy tủ lạnh thiếu gas:

a. Trị số ampe tăng, đường hút quá lạnh, nhiệt dộ block giảm.

b. Trị số ampe tăng, đường hút ít lạnh, nhiệt dộ block tăng.

c. Trị số ampe giảm, đường hút ít lạnh, nhiệt dộ block tăng.

d. Trị số ampe giảm, đường hút quá lạnh, nhiệt dộ block giảm.

Đáp án : c

103.Khí không ngưng trong HTL sẽ gây:

a. Tăng áp suất ngưng tụ.

b. Tăng nhiệt độ cuối tầm nén.

c. Giảm tuổi thọ của máy.

d. Đúng hết.

Đáp án :d

104.Van tiết lưu tự động sẽ điều chỉnh:

a. Áp suất bay hơi ổn định.

b. Nhiệt độ bay hơi ổn định.

c. Độ quá nhiệt ổn định sau dàn bay hơi.

d. Ý kiến khác.

Đáp án : c

106.Khi nhiệt độ môi trường nhỏ hơn nhiệt độ cơ thể thì cơ thể con người sẽ chủ yếu thải nhiệt thông qua hình thức:

a. Đối lưu

b. Bức  xạ

c. Bay hơi

d. Câu (a) và (b) đúng

Đáp án : d

110. Hệ số cấp của máy nén là hệ số biểu thị ?

a. tổn thất thể tích hút của máy nén .

b. Tổn thất áp suất của máy nén .

c. Tổn thất nhiệt độ của môi chất.

d. Tổn thất năng luợng của máy nén .

Đáp án : a

111. Phin lọc đường hơi lắp ở ( theo chiều chuyển động của môi chất ) : 


a. Trên đường hút , truớc máy nén .

b. Trên đường  nối giữa thiết bi ngưng tụ và bay hơi.

c. Trên đường vào bình tách lỏng.

d. Trên đường vào bình chúa cao áp .

Đáp án : a

112 : Chu trình khô, nhiệt thải ra ở thiết bị ngưng tụ được xác định:

a. qk = h1 – h2
b. qk = h2 – h3
c. qk = h1 – h3
d. qk = h3 – h1

Đáp án : b

113: Chu trình khô, năng suất lạnh riêng được xác định:
a. q0 = i1 – i2
b. q0 = i2 – i3
c. q0 = i1 – i4
d. q0 = i2 – i1
Đáp án : c

114 : Công nén riêng của chu trình khô:

a. l = i2 – i1
b. l = i2 – i3
c. l = i1 – i3
d. l = i3 – i4
Đáp án : a

115: Năng suất lạnh riêng thể tích qv được xác định :

a. qv = 
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Đáp án : a

116: Nguyên nhân gây quá lạnh do:

a. Bố trí thêm thiết bị quá lạnh lỏng sau thiết bị ngưng tụ

b. Bố trí thêm thiết bị quá lạnh lỏng trước thiết bị ngưng tụ

c. Bố trí thêm thiết bị quá lạnh lỏng sau van tiết lưu

d. Tất cả đều sai

Đáp án : a

 117: Nguyên nhân quá nhiệt do:

a. Sử dụng van tiết lưu nhiệt

b. Do tải nhiệt quá lớn và thiếu lỏng cấp cho thiết bị bay hơi

c. Do tổn thất lạnh trên đường ống từ thiết bị bay hơi đến máy nén

d. Tất cả các ý trên

Đáp án : d

118: Độ quá nhiệt hơi hút:

a. (tqn = t1 – t0
b. (tqn = t1 – tk
c. (tqn = t2 – t0
d. (tqn = t2 – tk
Đáp án : b

 120: So với chu trình khô, chu trình quá lạnh và quá nhiệt có:

a. Công nén riêng nhỏ hơn

b. Công nén riêng lớn hơn

c. Công nén riêng bằng

d. Tất cả đều sai

Đáp án : b

121: So với chu trình khô, năng suất lạnh riêng của chu trình quá lạnh và quá nhiệt:

a. Không đổi

b. Lớn hơn

c. Bằng nhau

d. Tất cả đều sai

Đáp án : b

122: Môi chất sử dụng trong chu trình hồi nhiệt là:

a. NH3
b. R12
c. R22
d. Cả câu b. và câu c.

Đáp án : d

123: Đồ thị nhiệt động của chu trình hồi nhiệt so với chu trình quá lạnh và quá nhiệt:

a. Khác nhau

b. Giống nhau hoàn toàn

c. Gần giống

d. Tất cả đều sai

Đáp án : b

124: Tại thiết bị hồi nhiệt, nhiệt lượng do môi chất lỏng thải ra so với nhiệt lượng do hơi thu vào:

a. Lớn hơn

b. Nhỏ hơn

c. Bằng nhau

d. Cả câu b. và câu c.

Đáp án : c

125: Tỷ số nén ( được xác định:
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Đáp án :b

126: Hệ số lạnh của chu trình khô:
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Đáp án : a

127: Năng suất lạnh của máy nén được các định:
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Đáp án : a

 128: Năng suất lạnh của máy nén:

a. Phụ thuộc vào nhiệt độ bay hơi, không phụ thuộc vào nhiệt độ ngưng tụ

b. Phụ thuộc vào nhiệt độ ngưng tụ, không phụ thuộc vào nhiệt độ bay hơi

c. Phụ thuộc vào nhiệt độ ngưng tụ và nhiệt độ bay hơi

d. Không phụ thuộc vào nhiệt độ ngưng tụ và nhiệt độ bay hơi

Đáp án : c

129: Nhiệt lượng thải ra ở thiết bị ngưng tụ của chu trình khô:

a. qk = l + q0
b. qk = l – q0
c. qk = h2 – h3
d. Cả câu a. và c.

Đáp án : d

130: Máy lạnh NH3  có nhiệt độ ngưng tụ tk = 30oC, nhiệt độ bay hơi t0​ = -10oC, các thông số trong chu trình khô:

a. Trạng thái điểm 1: p = 0.29Mpa;

 t = -10oC; h = 1748 kj/kg; s = 5.77 kj/kgK

b. Trạng thái điểm 1: p = 0.29Mpa;

 t = -10oC; h = 1220 kj/kg; s = 5.77 kj/kgK

c. Trạng thái điểm 1: p = 0.29Mpa;

 t = -10oC; h = 1220 kj/kg; s = 3.77 kj/kgK

d. Trạng thái điểm 1: p = 0.29Mpa;

 t = -10oC; h = 1748 kj/kg; s = 3.77 kj/kgK

Đáp án : 

131 : Máy lạnh NH3  có nhiệt độ ngưng tụ tk = 30oC, nhiệt độ bay hơi t0​ = -10oC, các thông số trong chu trình khô:

a. Trạng thái điểm 2: p = 1.17Mpa; t = 87oC; h = 1790 kj/kg; s = 5.77 kj/kgK

b. Trạng thái điểm 2: p = 1.17Mpa; t = 30oC; h = 1780 kj/kg; s = 5.3 kj/kgK

c. Trạng thái điểm 2: p = 1.17Mpa; t = 87oC; h = 1940 kj/kg; s = 5.3 kj/kgK

d. Trạng thái điểm 2: p = 1.17Mpa; t = 30oC; h = 1940 kj/kg; s = 5.3 kj/kgK

Đáp án :

132: Máy lạnh NH3  có nhiệt độ ngưng tụ tk = 30oC, nhiệt độ bay hơi t0​ = -10oC, các thông số trong chu trình khô:

a. Trạng thái điểm 3: p = 1.17Mpa; t = 30oC; h = 1940 kj/kg; s = 1.48 kj/kgK

b. Trạng thái điểm 3: p = 1.17Mpa; t = 30oC; h = 635 kj/kg; s = 1.48 kj/kgK

c. Trạng thái điểm 3: p = 1.17Mpa; t = 30oC; h = 1940 kj/kg; s = 1.55 kj/kgK

d. Trạng thái điểm 3: p = 1.17Mpa; t = 30oC; h = 1940 kj/kg; s = 1.48 kj/kgK

Đáp án :

133 : Máy lạnh NH3  có nhiệt độ ngưng tụ tk = 30oC, nhiệt độ bay hơi t0​ = -10oC, các thông số trong chu trình khô:

a. Trạng thái điểm 4: p = 0.29Mpa; t = -10oC; h = 635 kj/kg; s = 1.48 kj/kgK

b. Trạng thái điểm 4: p = 0.29Mpa; t = -10oC; h = 1940 kj/kg; s = 1.48 kj/kgK

c. Trạng thái điểm 4: p = 0.29Mpa; t = -10oC; h = 635 kj/kg; s = 1.55 kj/kgK

d. Trạng thái điểm 4: p = 0.29Mpa; t = -15oC; h = 635 kj/kg; s = 1.55 kj/kgK

Đáp án :

134 : Máy lạnh NH3  có nhiệt độ ngưng tụ tk = 30oC, nhiệt độ bay hơi t0​ = -10oC, hệ số lạnh của chu trình khô:

a. ( = 5.8

b. ( = 6.8

c. ( = 4.8

d.    ( = 5.0

Đáp án :

135 : Cho biết nhiệt độ ngưng tụ tk = 40oC; Nhiệt độ bay hơi to​ = -20oC, môi chất lạnh là R22. Các thông số trạng thái của chu trình hồi nhiệt với t’3 – t1 = 15 K:

a. Năng suất lạnh riêng khối lượng q0 = 159 kJ/kg

b. Năng suất lạnh riêng khối lượng q0 = 179 kJ/kg

c. Năng suất lạnh riêng khối lượng q0 = 169 kJ/kg

d. Năng suất lạnh riêng khối lượng q0 = 189 kJ/kg

Đáp án :

136 : Cho biết nhiệt độ ngưng tụ tk = 40oC; Nhiệt độ bay hơi to​ = -20oC, môi chất lạnh là R22. Các thông số trạng thái của chu trình hồi nhiệt với t’3 – t1 = 15 K:

a. qk = 236 kJ/kg; ( = 5,26

b. qk = 336 kJ/kg; ( = 5,26

c. qk = 236 kJ/kg; ( = 6,26

d. qk = 336 kJ/kg; ( = 6,26

Đáp án :

137 : Cho biết nhiệt độ ngưng tụ tk = 40oC; Nhiệt độ bay hơi to​ = -20oC, môi chất lạnh là R22. Các thông số trạng thái của chu trình hồi nhiệt với t’3 – t1 = 15 K:

a. l = 57 kJ/kg; ( = 3,14

b. l = 45 kJ/kg; ( = 3,97

c. l = 45 kJ/kg; ( = 3,14

d. l = 57 kJ/kg; ( = 3,97

Đáp án :

138: Cho biết nhiệt độ ngưng tụ tk = 40oC; Nhiệt độ bay hơi to​ = -20oC, môi chất lạnh là R22. Các thông số trạng thái của chu trình hồi nhiệt với t’3 – t1 = 15 K:

a. Độ hoàn thiện chu trình: ( = 0,64

b. Độ hoàn thiện chu trình: ( = 0,54

c. Độ hoàn thiện chu trình: ( = 0,74

d. Độ hoàn thiện chu trình: ( = 0,84

Đáp án :

139: Cho biết nhiệt độ ngưng tụ tk = 40oC; Nhiệt độ bay hơi to​ = -20oC, môi chất lạnh là R22. Các thông số trạng thái của chu trình hồi nhiệt với t’3 – t1 = 15 K:

a. Năng suất lạnh riêng thể tích: qv = 1432kJ/kg

b. Năng suất lạnh riêng thể tích: qv = 1532kJ/kg

c. Năng suất lạnh riêng thể tích: qv = 1632kJ/kg

d. Năng suất lạnh riêng thể tích: qv = 1732kJ/kg

Đáp án :

140: Nhiệt độ ngưng tụ tk:

a. Luôn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quanh

b. Luôn nhỏ hơn nhiệt độ môi trường xung quanh

c. Luôn bằng nhiệt độ môi trường xung quanh

d. Tất cả đều sai

Đáp án : a

141: Môi trường làm mát của thiết bị ngưng tụ có thể là:

a. Nước

b. Không khí

c. Bằng môi chát khác

d. Tất cả đều đúng

Đáp án : d

142 . Một môi chất lạnh có thể tồn tại ở những trạng thái nào?

a. Rắn – lỏng – khí .

b. Lỏng chưa sôi – lỏng sôi – bão hoà ẩm – bão hoà khô – hơi quá nhiệt .

c. bão hoà ẩm – bão hoà khô – hơi quá nhiệt.

d. Cả 3 câu trên đều sai.

Đáp án : a

143. Đơn vị đo áp suất nào sau đây là đúng?

a. Kgf/cm2
b. Kg /cm2
c. Kg/ in.

d. Psi/mm2
Đáp án : a

144. Khi môi chất lỏng được  quá lạnh thì?

a. Đó là trạng thái môi chất lỏng chưa sôi.

b. Môi chất lỏng đó có nhiệt độ nhỏ hơn nhiệt độ bão hoà ở cùng phân áp suất.

c. Cả 2 câu đúng .

d. Cả 2 câu sai.

Đáp án : c

145. Ở trạng thái lỏng sôi và bão hoà khô?

a. thông số trạng thái nhiệt độ và áp suất phụ thuộc nhau.

 b. thông số trạng thái nhiệt độ và áp suất không  phụ thuộc nhau.

Hai phát biểu trên là sai

Hai phát biểu trên là đúng.

Đáp án : a

146: Các ống dẫn trong thiết bị ngưng tụ ống vỏ sử dụng cho môi chất NH3 là:

a. Các ống thép có cánh.

b. Các ống đồng có cánh

c. Các ống đồng không có cánh

d. Các ống thép không cánh.

Đáp án :d

147. Nhược điểm của thiết bị ngưng tụ có vỏ bọc nằm ngang:

a. Khó sửa chữa

b. Khó làm sạch đường ống

c. Phải có thêm tháp giải nhiệt

d. Khó lắp đặt.

Đáp án :c

148: Nhược điểm của thiết bị ngưng tụ có vỏ bọc nằm ngang:

a. Khối lượng nước làm mát lớn

b. Phải có thêm tháp giải nhiệt

c. Phải có diện tích dự phòng phía đầu bình ngưng

d. Tất cả các ý trên

Đáp án :d

149: Thiết bị ngưng tụ ống vỏ nằm ngang được dùng phổ biến cho:

a. Máy có công suất 1HP

b. Máy có công suất 2HP

c. Máy có công suất lớn hơn 2HP

d. Máy có công suất lớn hơn 3HP

Đáp án :d

150: Trong thiết bị ngưng tụ ống vỏ nằm ngang, hướng chuyển động của môi chất

a. Đi từ dưới lên

b. Đi từ trên xuống

c. Đi từ trái sang phải

d. Đi từ trái sang phải

Đáp án :b

151: Thiết bị ngưng tụ ống vỏ thẳng đứng có ưu điểm hơn so với loại ống vỏ nằm ngang:

a. Dễ bão dưỡng

b. Dễ xả dầu

c. Dễ vận hành.

d. Sử dụng rộng rãi.

Đáp án :b

152: Ưu điểm của bình ngưng thẳng đứng:

a. Dễ xả dầu

b. Kết cấu chắc chắn

c. Dễ làm sạch đường ống

d. Tất cả đều đúng

Đáp án :d

153: Trong thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng:

a. Nước làm mát đi trong ống, môi chất chảy theo chiều ngược lại trong không gian giữa các ống.

b. Môi chất đi trong ống, nước chảy theo chiều ngược lại trong không gian giữa các ống.

c. Nước làm mát đi trong ống, môi chất chảy cùng chiều trong không gian giữa các ống.

d. Môi chất đi trong ống, nước chảy cùng chiều trong không gian giữa các ống.

Đáp án :a

154: Nhược điểm cơ bản của thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng:

a. Tiêu hao kim loại lớn

b. Độ kín khít lớn.

c. Suất tiêu hao kim loại nhỏ.

d. Độ kín khít lớn và suất tiêu hao kim loại nhỏ.

Đáp án :a

155: Các thiết bị sau là thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước:

a. Bình ngưng vỏ bọc nằm ngang

b. Bình ngưng vỏ bọc thẳng đứng

c. Thiết bị ngưng tụ kiểu lồng ống

d. Tất cả đều đúng

Đáp án :d

156: Thiết bị ngưng tụ kiểu tưới có nhược điểm:

a. Kồng kềnh

b. Lượng nước bổ sung lớn.

c. Chất lượng nước làm mát cao.

d. Khó chế tạo.

Đáp án :a

157: Thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi là:

a. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước

b. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí.

c. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí.

d. Thiết bị được làm mát nhờ môi chất bay hơi.

Đáp án :c

158: Bình ngưng ống vỏ nằm ngang là:

a. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước

b. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí

c. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí

d. Không thuộc 3 loại trên

Đáp án :a

159: Thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng là:

a. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước

b. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí

c. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí

d. Không thuộc 3 loại trên

Đáp án :a

160.  Nguyên lý tách lỏng:

a. Dùng phin sấy - lọc.

b. Đổi hướng và giảm tốc độ đột ngột dòng môi chất.

c. Đổi hướng dòng môi chất

d. Giảm tốc độ dòng môi chất.

Đáp án :b

161.  Bình chứa cao áp là thiết bị dùng để:

e. Ngưng tụ môi chất lạnh.

f. Bảo vệ sự cố áp lực tăng cao.

g. Chứa và duy trì lượng môi chất cấp cho van tiết lưu.

h. Tất cả đều đúng.

Đáp án :c

162. Tháp giái nhiệt là thiết bị dùng để:

e. Ngưng tụ môi chất lạnh.

f. Ngưng tụ nước.

g. Giải nhiệt nước làm mát dàn ngưng.

h. Giải nhiệt cho máy nén.

Đáp án :c

163  Vị trí bình tách lỏng (theo chiều chuyển động của môi chất).

e. Trước dàn bay hơi.

f. Trước dàn ngưng tụ.

g. Sau dàn bay hơi và trước máy nén.

h. Sau dàn ngưng tụ.

Đáp án :c

164.  Đồng và hợp kim của đồng thích hợp với hệ thống lạnh:

e. Sử dụng môi chất NH3.

f. Sử dụng môi chất Freon.

g. Sử dụng môi chất R717.

h. Với tất cả các loại hệ thống lạnh.

Đáp án :b

165.  Theo chiều chuyển động môi chất, van tiết lưu được lắp đặt tại vị trí:

e. Trước dàn ngưng tụ.

f. Sau dàn bay hơi.

g. Trước dàn bay hơi.

h. Tất cả dều sai.

Đáp án :c

166.  Nhiệm vụ chính của bình trung gian:

i. Điều hòa lượng môi chất tuần hoàn trong hệ thống lạnh.

j. Làm mát hơi môi chất sau máy nén tầm thấp.

k. Chứa môi chất lỏng tách từ đường hút về.

l. Quá lạnh môi chất lỏng.

Đáp án :b

167.  Đường ống cân bằng áp suất nối giữa bình chứa cao áp với thiết bị ngưng tụ được:

e. Sử dụng trong hệ thống lạnh giải nhiệt bằng không khí.

f. Sử dụng trong hệ thống lạnh giải nhiệt bằng nước.

g. Chỉ sử dụng trong hệ thống lạnh giải nhiệt bằng phương pháp đối lưu.

h. Chỉ sử dụng cho hệ thống lạnh dùng môi Freon.

Đáp án :b

168. Thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi:

e. Nước bay hơi để ngưng tụ môi chất.

f. Nước bay hơi để giải nhiệt cho chính nó.

g. Ngưng tụ bằng không khí.

h. Tất cả đều sai.

Đáp án :b

169.  Thiết bị nào sau đây là thiết bị chính trong hệ thống lạnh:

a. Van  an toàn.

b. Van tiết lưu.

c. Van điện từ.

d. Van chặn.HTLH  

Đáp án :b

170. Nguyên nhân làm nhiệt độ tk và áp suất ngưng tụ pk tăng:

a. Thiết bị ngưng tụ bẩn.

b. Dầu đọng trong thiết bị ngưng tụ.

c. Nhiệt độ môi trường cao.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án :d

171.  Khí không ngưng trong hệ thống lạnh sẽ gây:

e. Tăng áp suất ngưng tụ.

f. Tăng nhiệt độ cuối tầm nén.

g. Giảm tuổi thọ của máy.

h. Tất cả đều đúng

Đáp án :d

172.  Máy nén kín sử dụng được cho môi chất:

a. NH3.

b. R22.

c. R12.

d. R22 và R12.

Đáp án :d

173.  Nước hòa tan vô hạn được với môi chất :

a. NH3

b. R22

c. R134a

d. R12

Đáp án :a

174.  Dầu không hòa tan được với môi chất:

a. NH3

b. R22

c. R134a

d. R12

Đáp án :a

175.  Trên các tủ lạnh có ghi dòng chữ ‘’non-CFC” có ý nghĩa chủ yếu là:

a. Sử dụng môi chất không chứa Flo

b. Sử dụng môi chất không chứa Clo

c. Sử dụng môi chất không chứa Carbon

d. Sử dụng môi chất không chứa Clo,Flo,Carbon

Đáp án :b

176.  Chất tải được sử dụng khi :

a. Có nhiều hộ tiêu thụ lạnh.

b. Hệ thống nạp quá ít môi chất lạnh.

c. Tránh tổn thất dầu cho hệ thống lạnh.

d. Để giảm chi phí vận hành

Đáp án :a

177.  Máy nén thể tích gồm :

a. Máy nén piston trượt, máy néntrục vít.

b. Máy nén piston trượt, máy nén li tâm

c. Máy nén roto lăn, máy nén turbin

d. Máy nén li tâm, máy nén turbin

Đáp án :a

178.  Hệ số làm lạnh ( của chu trình lạnh được định nghĩa:

a. Là tỷ số giữa công nén riêng và năng suất lạnh riêng.

b. Là tỷ số giữa năng suất lạnh riêng và nhiệt thải.

c. Là tỷ số giữa năng suất lạnh riêng và công nén riêng.

d. Là tỷ số giữa áp suất ngưng tụ pk và áp suất bay bay hơi po.

Đáp án :c

179.  Năng suất lạnh của máy nén Q0 : 

a. Không phụ thuộc chế độ vận hành.

b. Phụ thuộc chế độ vận hành.

c. Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ bay hơi t0.

d. Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ ngưng tụ tk. 

Đáp án :b

180. Nhược điểm của máy nén hở:

a. Khó điều chỉnh tốc độ quay.

b. Khó bảo dưỡng.

c. Dễ rò rĩ môi chất.

d. Khó sữa chữa

Đáp án :c

181. Khi nhiệt độ cuối tầm nén của hệ thống lạnh là 1350C, thì hệ thống này nên: 

a. Sử dụng chu trình khô 1 cấp nén.

b. Sử dụng chu trình 1 cấp nén có thiết bị hồi nhiệt.

c. Sử dụng chu trình 2 cấp nén.

d. Sử dụng cả chu trình 1 cấp và 2 cấp.

Đáp án :c

182.  Khi nhiệt độ bay hơi giảm từ -60C xuống  -200C (mọi điều kiện khác không đổi), thì năng suất lạnh của hệ thống sẽ:

a. Giảm.

b. Tăng.

c. Không thay đổi.

d. Không kết luận được.

Đáp án :a

183. Khi hệ thống lạnh NH3 có tỷ số nén ( = 10, thì hệ thống này nên:

a. Sử dụng chu trình 1 cấp nén.

b. Sử dụng chu trình 2 cấp nén .

c. Sử dụng cả chu trình 1 và 2 cấp.

d. Sử dụng chu trình 3 cấp nén.

Đáp án :b

184.  Trong không gian, vị trí lắp đặt của bình chứa cao áp so với thiết bị ngưng tụ thường:

a. Cao hơn.

b. Thấp hơn.

c. Ngang nhau.

d. Thích hợp ở mọi vị trí.

Đáp án :b

185. Vị trí của bình tách lỏng(theo chiều chuyển động của môi chất):

a. Trước thiết bị bay hơi

b. Trước thiết bị ngưng tụ

c. Sau máy nén, trước thiết bị ngưng tụ

d. Sau thiết bị bay hơi, trước máy nén .

Đáp án :d

186.  Nhiệm vụ của dầu môi trơn:

a. Làm mát, bôi trơn các chi tiết ma sát và đệm kín đầu trục.

b. Chỉ bôi trơn các chi tiết chuyển động.

c. Chỉ làm mát các bề mặt ma sát

d. Đệm kín cho cụm bịt kín cổ trục

Đáp án :a

187. Quá trình tiết lưu là quá trình:

a. Đẳng áp

b. Đẳng tích

c. Đẳng enthalpy

d. Đẳng nhiệt.

Đáp án :c

188.  Một hệ thống lạnh 2 cấp nén có pk = 18bar, p0 = 2bar. Vậy áp suất trung gian ptg có giá trị:

a. 36bar

b. 4bar

c. 6bar

d. 7.5bar

Đáp án :c

189. Hệ thống lạnh có áp suất ngưng tụ pk = 15bar, p0 = 0.2 MPa. Vậy đây là hệ thống sử dụng chu trình:

a. 1 cấp.

b. 2 cấp.

c. 3 cấp.

d. 4 cấp

Đáp án :a

190.  Hệ thống lạnh có năng suất lạnh riêng khối lượng q0 = 1000kJ/kg, công nén riêng l = 200 kJ/kg. Vậy hệ số làm lạnh của hệ thống có giá trị:

a. 800 

b. 5 

c. 0.2

d. 1200

Đáp án :b

191.  Đơn vị đo lường nhiệt là:

a. Kw

b. KW

c. kW

d. kw

Đáp án :c

192.  Giả sử quá trình nén của hệ thống lạnh là lý tưởng. Gọi s1 và s2 là giá trị entropy ở đầu và cuối quá trình nén. Khi đó:

a. s1 < s2

b. s1 > s2

c. s1 =  s2 

d. s1 ≠ s2

Đáp án :c

193.  Trong hệ thống lạnh, quá trình bay hơi là quá trình :

a. Đẳng enthalpy

b. Đẳng entropy

c. Đẳng tích

d. Đẳng nhiệt

Đáp án :d

194.   Đối với thiết  bị ngưng tụ ống chùm giải nhiệt nước trong hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh R22 thì:

a. Cánh tản nhiệt bố trí  hướng về phía nước.

b. Cánh tản nhiệt bố trí  hướng về phía R22.

c. Không nên tạo cánh tản nhiệt.

d. Cánh tản nhiệt bố trí về cả hai hướng.

Đáp án :b

195.  Ưu điểm của bình trung gian có ống xoắn là:

a. Ngăn không cho dầu ở máy nén hạ áp đi vào dàn lạnh.

b. Tăng năng suất lạnh riêng.

c. Tăng công nén riêng.

d. Tăng quá trình trao đổi nhiệt

Đáp án :a

196.  Đầu cảm biến nhiệt độ của van tiết lưu nhiệt được đặt ở vị trí:

a. Đầu vào của thiết bị bay hơi.

b. Đầu ra của thiết bị bay hơi.

c. Ở giữa thiết bị bay hơi.

d. Ở tất cả mọi vị trí đều được.

Đáp án :b

197.  Theo chiều chuyển động của môi chất trong hệ thống lạnh, thú tự lắp đặt của các thiết bị như sau:

a. Phin lọc,van tiết lưu, van điện từ.

b. Phin lọc, van điện từ, van tiết lưu.

c. Van tiết lưu, phin lọc, van điện từ.

d. Van điện từ, van tiết lưu, phin lọc.

Đáp án :b

198. Để đảm bảo hiệu quả trao đổi nhiệt tại thiết bị hồi nhiệt, thường bố trí :

a. Môi chất lỏng nóng đi ngoài, hơi môi chất lạnh đi trong ống xoắn.

b. Hơi môi chất lạnh đi ngoài ống xoắn còn lỏng nóng bên trong.

c. Hai trường hợp đều có tác dụng như nhau.

d. Tất cả các câu trên đều sai.

Đáp án :b

199.  Khi xem kính soi ga thấy có hiện tượng gas bị sủi bọt mạnh. Nguyên nhân do:

a. Thiếu gas.

b. Thừa gas.

c. Đủ gas.

d. Không kết luận được.

Đáp án :a

200.  Xác định tỷ số nén của hệ thống lạnh khi áp kế  hút chỉ 1bar, áp kế nén chỉ 13bar:

a. 13

b. 12

c. 7

d. 14

Đáp án :c

201. Tại các thiết bị ngưng tụ thường bố trí:

a. Hơi môi chất đi vào phía trên, môi chất lỏng đi ra ở dưới.

b. Hơi môi chất đi vào phía dưới, môi chất lỏng đi ra ở trên

c. Môi chất lỏng và hơi cùng đi vào và ra ở trên.

d. Môi chất lỏng và hơi cùng đi vào và ra ở dưới.

Đáp án :a

202. Nhược điểm của máy nén kín:

a. Dễ rò rỉ môi chất.

b. Tổn thất do truyền động.

c. Chỉ sử dụng cho Freon.

d. Khó lắp đặt.

Đáp án :c

203.  Ưu điểm của máy nén bán kín:

a. Dễ điều chỉnh năng suất lạnh.

b. Dễ bảo dưỡng.

c. Độ quá nhiệt hơi hút thấp

d. Không tổn thất truyền động do trục khuỷu gắn trực tiếp lên trục động cơ.

Đáp án :d

204.  Máy nén hiệu MYCOM có ký hiệu N42A, vậy đây là:

a. Máy nén 2cấp  có 2 xylanh..

b. Máy nén 2 cấp có 4 xylanh.

c. Máy nén 2 cấp có 6 xylanh.

d. Máy nén 2 cấp có 8 xylanh.

Đáp án :c

205.  Máy nén hiệu MYCOM có ký hiệu N42A, vậy đây là:

a. Máy nén hở.

b. Máy nén bán kín.

c. Máy nén kín.

d. Không kết luận được.

Đáp án :a

206.  Relay áp suất dầu làm việc dựa trên:

a. Hiệu của áp suất cao áp và  áp suất carte.

b. Hiệu của áp suất thấp áp và  áp suất carte.

c. Hiệu của áp suất đầu xả bơm dầu và áp suất carte.

d. Hiệu của áp suất cao áp và áp suất đầu xả bơm dầu.

Đáp án :c

207.  Phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh “ON-OFF “ được sử dụng :

a. Máy lạnh loại treo tường.

b. Tủ kem.

c. Tủ lạnh.

d. Cho tất cả các loại.

Đáp án :d

208. Trong chu trình khô, hơi hút về máy nén là:

a. Hơi quá nhiệt.

b. Lỏng bão hòa khô.

c. Hơi bão hòa khô.

d. Hơi ẩm.

Đáp án :c

209.  Hệ thống lạnh 1 cấp có nhiệt độ ngưng tụ tk = 400C, nhiệt độ môi chất trước khi vào van tiết lưu 350C. Vậy đây là chu trình:

a. Có quá lạnh.

b. Có quá lạnh và quá nhiệt.

c. Hồi nhiệt.

d. Có quá nhiệt.

Đáp án :a

210. Trong chu trình hồi nhiệt:

a. Độ quá nhiệt khác độ quá lạnh.

b. Độ quá nhiệt lớn hơn độ quá lạnh.

c. Độ quá nhiệt bằng độ quá lạnh.

d. Độ quá nhiệt nhỏ hơn độ quá lạnh.

Đáp án :c

211. Theo chiều chuyển động của môi chất trong hệ thống lạnh, thứ tự lắp đặt thiết bị nào sau đây là đúng:

a. Van tiết lưu-phin lọc-van điện từ-bình bay hơi.

b. Van điện từ-van tiết lưu-bình bay hơi-phin lọc.

c. Phin lọc – van điện từ - van tiết lưu – bình bay hơi.

d. Van tiết lưu – bình bay hơi – van điện từ - phin lọc.

Đáp án :c

212.  Khi nhiệt độ ngưng tụ tăng, thì hệ thống lạnh:

a. Tiêu thụ nhiều điện hơn.

b. Tiêu thụ ít điện hơn.

c. Tuổi thọ tăng.

d. Có năng suất lạnh lớn hơn.

Đáp án :a

213. Quá trình ngưng tụ là :

a. Quá trình nhận nhiệt.

b. Quá  trình thải nhiệt.

c. Quá trình lỏng chuyển thành hơi.

d. Quá trình rắn chuyển thành hơi.

Đáp án :b

214. Công thức hóa học của môi chất R12 có:

a. 1 nguyên tử clo.

b. 2 nguyên tử clo.

c. 3 nguyên tử clo

d. 4 nguyên tử clo

Đáp án :b

215.   Hiện nay môi chất thay thế cho R12 là:

a. R134a

b. R123a

c. R124a

d. R134A

Đáp án :a

216. Ưu điểm của máy nén hở:

a. Kích thước gọn nhẹ.

b. Khó rò rỉ môi chất nhờ lắp bộ đệm kín đầu trục.

c. Dễ thay thế các chi tiết hư hỏng.

d. Tốc độ cao.

Đáp án :c

217. Đối với chu trình 2 cấp nén, làm mát trung gian hoàn toàn thì hơi hút về máy nén cao áp là:

a. Hơi bão hòa khô

b. Hơi quá nhiệt

c. Hơi ẩm

d. Hơi lỏng bão hòa

Đáp án :a

218.  Khí không ngưng khi có mặt trong hệ thống lạnh sẽ:

a. Làm cho công nén giảm 

b. Tỷ số nén tăng

         
c. Năng suất lạnh tăng

         
d. Nhiệt độ bay hơi giảm

Đáp án :b

219.  Để tách được khí không ngưng, ta sử dụng phương pháp:

         a. Gia nhiệt  hỗn hợp khí không ngưng và môi chất.

         b. Làm lạnh hỗn hợp khí không ngưng và môi chất.

         c. Sục vào nước.

         d. Sử dụng tất cả các phương pháp trên.

Đáp án :b

220. Nhiệm vụ của bình chứa cao áp:

        a. Dùng để chứa môi chất sau khi ngưng tụ.

        b. Dùng để giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt cho thiết bị ngưng tụ

        c. Dùng để cấp lỏng liên tục cho van tiết lưu.

        d. Tất cả các nhiệm vụ trên.

Đáp án :d

221.  Máy lạnh R22  làm việc theo chu trình khô có nhiệt độ ngưng tụ tk = 45oC, nhiệt độ bay hơi t0​ = 10oC. Khi đó áp suất của  hơi hút (trạng thái 1) về máy nén:

a. p = 6.8 bar


b. p = 7.8 bar

c. p = 5.6 bar

d. p = 8.1 bar

Đáp án :a

222. Máy lạnh R22  làm việc theo chu trình khô có nhiệt độ ngưng tụ tk = 45oC, nhiệt độ bay hơi t0​ = 10oC. Khi đó enthalpy của  hơi hút (trạng thái 1) về máy nén:

a. h1 = 709.1 kJ/kg.

b. h1 = 511 kJ/kg.

c. h1 = 197 kJ/kg.

d. h1 = 709.1 kcal/kg.

Đáp án :a

223. Máy lạnh R22  làm việc theo chu trình khô có nhiệt độ ngưng tụ tk = 45oC, nhiệt độ bay hơi t0​ = 10oC. Khi đó áp suất của  môi chất sau khi ra khỏi dàn ngưng (trạng thái 3):

a. p = 17.3 bar.

b. p = 15.3 bar.

c. p = 17.3 Psi.

d. p = 15.3 Psi.

Đáp án :a

224. Máy lạnh R22  làm việc theo chu trình khô có nhiệt độ ngưng tụ tk = 45oC, nhiệt độ bay hơi t0​ = 10oC. Khi đó enthalpy của  môi chất sau khi ra khỏi dàn ngưng (trạng thái 3):

a. h3 = 556.23 kJ/kg.

b. h3 = 656.23 kJ/kg.

c. h3 = 756.23 kJ/kg.

d. h3 = 456.23 kJ/kg.

Đáp án :a

225. Máy lạnh R22  làm việc theo chu trình khô có nhiệt độ ngưng tụ tk = 45oC, nhiệt độ bay hơi t0​ = 10oC. Khi đó enthalpy của  môi chất sau khi ra khỏi van tiết lưu (trạng thái 4):

a. h4 = 556.23 kJ/kg.

b. h4 = 656.23 kJ/kg.

c. h4 = 756.23 kJ/kg.

d. h4 = 456.23 kJ/kg.

Đáp án :a

226.  Máy lạnh R22  làm việc theo chu trình khô có nhiệt độ ngưng tụ tk = 45oC, nhiệt độ bay hơi t0​ = 10oC. Khi đó áp suất của  môi chất sau khi ra khỏi van tiết lưu (trạng thái 4):

a. p = 6.8 bar


b. p = 7.8 bar

c. p = 5.6 bar

d. p = 8.1 bar

Đáp án :a

227. Máy lạnh R22  làm việc theo chu trình khô có nhiệt độ ngưng tụ tk = 45oC, nhiệt độ bay hơi t0​ = 10oC. Vậy năng suất lạnh riêng khối lượng q0 của hệ thống:

a. q0 = 152.87 kJ/kg.

b. q0 = 54.77 kJ/kg.

c. q0 = 165 kJ/kg.

d. q0 = 24.9 kJ/kg.

Đáp án :a

228. Máy lạnh R22  làm việc theo chu trình khô có nhiệt độ ngưng tụ tk = 45oC, nhiệt độ bay hơi t0​ = 10oC. Khi đó enthalpy của  môi chất sau khi ra khỏi máy nén (trạng thái 2):

a. h2 = 734 kJ/kg.

b. h2 = 740 kJ/kg.

c. h2 = 720 kJ/kg.

d. h2 = 743 kJ/kg.

Đáp án :a

229.  Máy lạnh R22  làm việc theo chu trình khô có nhiệt độ ngưng tụ tk = 45oC, nhiệt độ bay hơi t0​ = 10oC. Khi đó nhiệt độ của  môi chất sau khi ra khỏi máy nén (trạng thái 2):

a. t2 = 600C.

b. t2 = 500C.

c. t2 = 650C.

d. t2 = 700C.

Đáp án :a

230. Máy lạnh R22  làm việc theo chu trình khô có nhiệt độ ngưng tụ tk = 45oC, nhiệt độ bay hơi t0​ = 10oC. Khi đó áp suất của  môi chất sau khi ra khỏi máy nén (trạng thái 2):

a. p = 17.3 bar.

b. p = 15.3 bar.

c. p = 17.3 Psi.

d. p = 15.3 Psi.

Đáp án :a

231. Máy lạnh R22  làm việc theo chu trình khô có nhiệt độ ngưng tụ tk = 45oC, nhiệt độ bay hơi t0​ = 10oC. Vậy công nén riêng l của hệ thống:

a. l = 24.9 kJ/kg.

b. l = 34 kJ/kg.

c. l = 27 kJ/kg.

d. l = 54 kJ/kg.

Đáp án :a

232. Máy lạnh R22  làm việc theo chu trình khô có nhiệt độ ngưng tụ tk = 45oC, nhiệt độ bay hơi t0​ = 10oC. Vậy hệ số làm lạnh ( của hệ thống:

a. 6.1

b. 6.5

c. 5.1

d. 4.1

Đáp án :a

233. Máy lạnh R22  làm việc theo chu trình khô có nhiệt độ ngưng tụ tk = 45oC, nhiệt độ bay hơi t0​ = 10oC. Vậy tỉ số nén ( của hệ thống:

a. 2.3

b. 3.2

c. 2.5

d. 3.1

Đáp án :a

234. Về mặt kỹ thuật, phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh nào là ưu điểm nhất:

a. ON – OFF.

b. Tách xy lanh.

c. Bypass.

d.  Dùng biến tần.

Đáp án :d

235. Môi chất R134a không:

a. Phá hủy tầng ozone.

b. Gây hiệu ứng nhà kính.

c. Chứa Flo.

d. Thay thế cho R12 được.

Đáp án :a

236. Hiện nay hợp chất môi chất nào bị cấm sử dụng:

a. CFC

b. HFC.

c. HC.

d. HCFC.

Đáp án :a

237. Qua kính soi gas thấy trong suốt, đây là dấu hiệu:

a. Đủ gas.

b. Thiếu gas.

c. Thừa gas.

d. Thiếu dầu.

Đáp án :a

238. Qua kính soi gas có hiện tượng vẩn đục. Vậy đây là dấu hiệu:

a. Bị ẩm.

b. Khô.

c. Hạt hút ẩm bị rã.

d. Dầu lẫn trong môi chất

Đáp án :c

239. Phin lọc được sử dụng để tách:

a. Ẩm

b. Cặn bã.

c. Ẩm và cặn bã.

d. Các axit.

Đáp án :b

240. Kiểu trao đổi nhiệt giữa nước và không khí ở tháp giải nhiệt là:

a. Thuận chiều.

b. Ngược chiều.

c. Vuông góc.

d. Thuận chiều và ngược chiều.

Đáp án :b

[image: image50.png]\
5y v o , & V4 008 205 4 Vs 202 a0
2018 LY 0002 2061 o081 V.74 V774 o051 908 .% = X VAR A v
S0 I R R 7 i R R R A == 42 - 1p ey i - : e
§ 1 N \
h o ! Vil Ut BT’ V) LT —+ 4 \\ :
I I [ Vot IR “ b “ . L - . ) \
Ry i T/ Tt il ~ oo
1 { 3y i P . L - . P ;
ol L . Al / LT AN s .
i oty D W_...;._\_ i i V14 ! i S % sz00
S I NShan e 7207 [ =171 4 824 €07
AT bty R R 77 .\ L~ ]
[ Rl PPN 7_6, t _L\\n\._\_ LT : - Al 00
V%N\_IJIJ_ __0 M__W“W_ I TR AL w2 wo - Q\ - \w_u -7 = \
m,_mw_ﬂ./\“\ml o oA \ - L S : % 174
S0Pt F - p SRR 7 ] 7 E,\ - . wo
2001—+ \_\r T T 357 ] = I 1 & B 1l e
Lo L B AT 77 =% 11 N Gk 7, 20 P24
B R eu N B =T EdllSaumiy
et t ot 1 v
\. Ly. »I\L 4 _\ T + T 1 . . .V/u .
%\.m.._ i ! _\\J_ " 1 _ “\\" by 10 S A |N~nw1\
l 'y | !
l ! 0oy “ i L..__\__\..\p\ - \*\ \\
! ! Lo AT b. - = Z :
1 1 [ {7 ._ _\ | Pt ._ ! . * ] .l%(u.l.\J\ 70
7o » \\“ ._ L L __ T —t as g 77 Z ¥ %
Q‘ \ b by ! ..LX.L\qN\JI ‘ —1\ -~ A «\
ety 1A L A IV 2
£OF Tt iy T AT WO AT H# Y 77 £7 | \ - ° \

— 1 LAST M)y \ \ ‘t77 . v0
A SE SR AN ZIRIY, /T f T =57 u
20— { ot =71 ;

[ | g AR %l L
\«..\\.Y.A__\m\\&\" T T e [ L./ v /& l\ 1. sy \ |- N \ 9P
IO AG XA R 70 T k] a7, 1
, e VTV \ 1 W N mr 7 1T L P4 £z
20 T\ [T =\ VT A i 500 ’ ; “
MRS Z G i /1 [ 7y o3
E;_n,_, A Y D 2 S B A \.x\,m|| Z. wr.

S - — . . e, -
L o \ T S A portrperons=sysoss=y w6 e || |
AL . 0 . - ) :

VT / p ¥ oy e g2l ee 1,0
g AR % & A% (el P ! sz
174 T 25 .. i [¥ Vi oF
iR 2 Z e o

R §_\ z | :
VA ram ANID -

SN N2 [ A7

oo
one 2007 206t 008 /7774 o0as; g0s1 004 208 /74 o209 0% 0% aoe ooz

47

Hinh 2.6




[image: image51.png]o204
~—y VDI s J0S  0Ph o9t Dhh 478 00
5Y /ry » w& Vel i B ¢ B /A Y i+ A 14

208 LY 724 J4L ses _Qx V3 1ot — T Jr |~ I .

00T T J 1Y o —+71197 L . d 500

! Lo/ ”\‘“\k\_ Vi \ | 1t — o - \ \
! ! [ : 1 4 : L - ' O W 70

502 S M\.__\\q_xl\_ X “ I Wt _k\ ~\ﬁ \\< s + \Y ] T : L1 - i — "

oz, L AL =TT - 97 4 - : .
e N4 AP RS s alie L T ] Vd %
I VRPN Shetr e — L~
A \_ﬂ_m_”f w.ﬁ\tﬁ | St — T3y L1 \ v A
. SR AT A= . 1 AEEEES $9x 100

.Q\*%m* SRS _\N. h L/ .\@Ll) /] L —T u\ /7 o0
AAZ 0L LA v AL K 1 i - :

T VBV (VAT (1 YA =i gip Y,

SOPPAY— ATt | WA T T = f e = A 170
0 A (i _ b " w: - [ | Tw TV 17 207

e T A i - f— 0 s 07

i ..\:_\ A NATE AWy AER y . - I = 17

/ D sl { - g - 7 -

U A A A A= T T ANA T |
D)%Y R \NJL\M o St 1 B IS S 2 S e--m,\ 0
§ i/1 11 ! ! VA _.\4 ¥, .\‘w/ L A - 20

EY¥iad Tt x—\A T \ l | |\l .A\ L= W// L - - - 7
f e i : SR A a0l v g1

A \HT_ ] 4 LA 1 .#. e g . " R . Py

NN.\&. L \M } H& YAk Tx.x A _.\\ P A & <7
1 _\_‘ i ALy - kY \ A Az 40

ot 1 ) / \r..\ B Nt\ — A

e_L. \w y 1 K—_ \ »\ .knx&r —— .L\\\ | 7

VS TATTAT Y LT/ L " o .

LA A s ) et ] 3 7

NIV ST AR, Bl > L AR

Ly 0 R s S e e

P A A o AN 1 =1/ T8 A 727 N

&2 y L4 B NIAY £ / M+ ot \ i > =
. ARV, K R/ . S 72 Py . \l-xl\ »

2w AL T . 1] | A et || m.\

@, / \ A\ ) N 5 \ 1 L - 9 B &
AN X AN =i R e 02

ST A~ Ay /N/ // r JSE \ 11 L-F0Y | _A
L l\/ﬂ.nN/ ) “40 \%u\«..rl S T - \ ¥

DN I~ NN S ] T ‘ Vi = ©IF \f
¢ e mv,w,. xv,.%n 29| X‘\\ Sl smi%\ 26l 2YBY/L Y001 =S 21 BY/ry 005 \M\%% M
\ \ Y /r\‘ A ~a L1 -1 : : _ P (% %

PR A= A W=t R -] 22y &m0y ol Iy .

/ﬂtufﬂ\/ N > Ol = W — _ ~
" T > // S g - a .,

/a4 N vv*z/\ /z | K \_\ ﬂ ~ _ _ H _ _ FQ%P wa,v FTaYY 00499

P AT T AL 049 029 oos 28 095 oY% 0% O

\w@m 08¢ o p¥t  pzz J02' 089 p99





Chương 1 : Vật liệu cách nhiệt 

241: Có mấy phương phương pháp sản xuất gạch chịu lửa cách nhiệt:

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Đáp án : b

242: Sản xuất gạch chịu lửa cách nhiệt theo phương pháp:

a. Dùng phụ gia cháy.

b. Tạo thành nhiều bọt khí nhỏ.

c. Tất cả đều sai.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

243:  Amiang là :

a. Các khoáng có kết cấu sợi.

b. Có khả năng tách thành các sợi mềm.

c. Có sức đàn hồi mỏng.

d. Tất cả các ý trên.

Đáp án : d

244:  Yêu cầu của vật liệu kim loại chế tạo máy:

a. Đủ bền và đầy đủ các tính chất vật lý trong điều kiện vận hành.

b. Trơ về mặt hoá học.

c. Dễ chế tạo.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

245: Nước có trong hệ thống lạnh:

a. Gây lão hoá dầu bôi trơn.

b. Không ảnh hưởng gì.

c. Gây tắc ẩm phin lọc.

d. Câu a và c đều đúng.

Đáp án : d

246: Vật liệu phi kim loại trong hệ thống lạnh:

a. Dùng làm cách nhiệt cho hệ thống.

b. Dùng làm các đệm kín.

c. Dùng làm đường ống.

d. Câu a và b đều đúng.

Đáp án : d

247: Vật liệu cách nhiệt lạnh có nhiệm vụ:

a. Tăng khả năng thẩm thấu của dòng nhiệt qua vách.

b. Hạn chế dòng nhiệt thẩm thấu qua vách.

c. Tránh ngưng ẩm trên bề mặt vách.

d. Câu b và c đều đúng.

Đáp án : d

248: Phương pháp cách nhiệt cách nhiệt lạnh:

a. bọt xốp.

b. Chân không.

c. Điền đầy.

d. Cả 3 đều đúng.

Đáp án : d
249: Yêu cầu của vật liệu cách nhiệt:

a. Hệ số dẫn nhiệt nhỏ, không hút nước, độ trở thấm cao, khối lượng riêng nhỏ, không cháy, tuổi thọ cao.

b. Hệ số dẫn nhiệt lớn, không hút nước, độ trở thấm cao, khối lượng riêng nhỏ, không cháy, tuổi thọ cao.

c. Không hút nước, độ trở thấm cao, khối lượng riêng nhỏ, không cháy, tuổi thọ cao.

d. Tất cả đều sai.

Đáp án : a

250: Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu cách nhiệt phụ thuộc:

a. Khối lượng riêng của vật liệu.

b. Độ ẩm và độ khuếch tán hơi nước.

c. Tất cả đều đúng.

d. Tất cả đều sai.

Đáp án : c

251: vật liệu cách nhiệt là:

a. Các vật liệu hữu cơ và vô cơ.

b. Các vật liệu hữu cơ.

c. Các vật liệu vô cơ.

d. Tất cả đều sai.

Đáp án : a

252:  Vật liệu cách ẩm:

a. Không ngậm nước, trở ẩm lớn.

b. Bền nhiệt, không ăn mòn vật liệu cách nhiệt.

c. Không độc hại, trở ẩm nhỏ, bền nhiệt.

d. Câu a và b đúng.

Đáp án : d

253: Các phương pháp cách ẩm:

a. Sử dụng lớp cách ẩm.

b. Sử dụng lớp vữa trát phía trong buồng lạnh.

c. Tăng hệ số trở kháng khuếch tán ẩm của vật liệu.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

254: Cấu trúc cách nhiệt trần theo thứ tự từ trên xuống:

a. Bê tông cốt thép, bitum chống ẩm, giấy dầu, lớp cách nhiệt styrofor, lưới mắt cáo, vữa trát.

b. Bê tông cốt thép, lớp giấy dầu, bitum chống ẩm, lớp cách nhiệt styrofor, lưới mắt cáo, vữa trát.

c. Bê tông cốt thép, lớp giấy dầu, lớp cách nhiệt styrofor,bitum chống ẩm, lưới mắt cáo, vữa trát.

d. Bê tông cốt thép, lớp cách nhiệt styrofor,  lớp giấy dầu, bitum chống ẩm, lưới mắt cáo, vữa trát.

Đáp án : a
255: Cấu trúc cách nhiệt tường theo thứ tự từ ngoài vào.

a. Vữa trát, lưới mắt cáo, bitum chống ẩm, lớp cách nhiệt styrofor

b. Vữa trát, tường gạch, chống ẩm bitum, giấy dầu, lớp cách nhiệt styrofor, lưới mắt cáo, vữa trát.

c. Vữa trát, tường gạch, chống ẩm bitum, lớp cách nhiệt styrofor, lưới mắt cáo, giấy dầu, vữa trát.

d. Vữa trát, tường gạch, chống ẩm bitum, giấy dầu, lớp cách nhiệt styrofor, lưới mắt cáo.

Đáp án : b

256: Cấu trúc cách nhiệt nền từ dưới lên trên.

a. Bê tông, bitum, giấy dầu cách ẩm, bê tông xỉ, lớp cách nhiệt styrofor, lớp tráng xi măng.

b. Bê tông, bitum, giấy dầu cách ẩm,gạch vỡ, bê tông xỉ, lớp cách nhiệt styrofor, lớp tráng xi măng. 

c. Bê tông, gạch vỡ,bitum và giấy dầu cách ẩm, bê tông xỉ, lớp cách nhiệt styrofor, lớp tráng xi măng.

d. Bê tông, bitum, giấy dầu cách ẩm, bê tông xỉ, gạch vỡ, lớp cách nhiệt styrofor, lớp tráng xi măng.

Đáp án : c 

257: Ẩm có trong hệ thống lạnh:

a. Tạo các khí không ngưng.

b. Tạo các acid vô cơ.

c. Aên mòn vật liệu kim loại chế tạo máy.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

258: Ẩm có trong HTL gây tác hại:

a. Gây tắc ẩm van tiết lưu.

b. Không gây ảnh hưởng gì.

c. Giảm năng suất lạnh, tiêu tốn  năng lượng.

d. Câu a và c đều đúng.

Đáp án : d

259: Vật liệu hút ẩm:

a. Tác dụng với dầu bôi trơn, làm chất xúc tác cho các phản ứng.

b. Hình dáng không cố định, có khả năng tái sinh dễ dàng.

c. Không tác dụng với dầu bôi trơn, không làm chất xúc tác cho các phản ứng.

d. Tất cả đều sai.

Đáp án : c

260: Có mấy nguyên tắc hút ẩm:

a. 4

b. 2

c. 3

d. 5

Đáp án : c

261: Các nguyên tắc hút ẩm:

a. Liên kết cơ học.

b. Liên kết hoá học.

c. Phản ứng hoá học với nước.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

Chương 2 : Dầu Bôi Trơn

262: Dầu bôi trơn có nhiệm vụ:

a. Truyền tải nhiệt.

b. Bôi trơn các chi tiết chuyển động.

c. Giữ kín các khoang nén.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

263: Dầu bôi trơn:

a. Có đặc tính mài mòn tốt.

b. Nhiệt độ bốc cháy thấp.

c. Nhiệt độ đông đặc cao.

d. Tất cả đều sai.

Đáp án : d

264: Dầu bôi trơn:

a. có đặc tính chống mài mòn tốt.

b. Nhiệt độ bốc cháy cao.

c. Nhiệt độ đông đặc thấp.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

265: Dầu bôi trơn:

a. Có khả năng dẫn điện tốt.

b. Làm giảm nhiệt độ bay hơi, tạo lớp trở nhiệt trên bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt.

c. Nhiệt độ lưu động phải cao hơn nhiệt độ bay hơi.

d. Tất cả đều sai.

Đáp án : d

266: Dầu bôi trơn:

a. Không có khả năng dẫn điện hoặc dẫn điện kém.

b. Làm giảm nhiệt độ bay hơi, tạo lớp trở nhiệt trên bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt.

c. Nhiệt độ lưu động phải cao hơn nhiệt độ bay hơi.

d. Tất cả đều sai.

Đáp án : a

267: Dầu bôi trơn:

a. Không có khả năng dẫn điện.

b. Không làm giảm nhiệt độ bay hơi.

c. Tất cả đều đúng.

d. Tất cả đều sai.

Đáp án : c
268: Nguyên nhân có khí không ngưng trong vòng tuần hoàn môi chất lạnh:

a. Do môi chất lạnh sử dụng không đúng.

b. Do dầu bôi trơn không phù hợp.

c. Do có không khí và ẩm.

d. Do dầu bôi trơn tác dụng với môi chất lạnh.

Đáp án : c

269: Các biện pháp loại bỏ khí không ngưng trong hệ thống lạnh:

a. Sấy khô các chi tiết máy trước khi lắp đặt hoặc sau khi sửa chữa.

b. Hạn chế độ ẩm trong môi chất lạnh.

c. Sấy chân không trước khi nạp ga và sử dụng phin sấy.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d
270: Nguyên nhân gây sự đóng băng và trương phồng nền:

a. Do xây dựng không đúng kết cấu cấu trúc cách nhiệt.

b. Do không cosự thông thoáng phía dưới nền trước khi xây dựng.

c. Tất cả đều sai.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

271: Các biện pháp khắc phục sự đóng băng nền:

a. Xây dựng cấu trúc cách nhiệt đúng trình tự.

b. Xây dựng hệ thống thông gió.

c. Bố trí thêmđiện trở sưởi ấm.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

272: Đánh giá cảm quan chất lượng dầu bôi trơn dựa vào:

a. Màu sắc, hình dạng.

b. Độ nhớt.

c. Nhiệt độ đông đặc, nhiệt độ lưu động.

d. Câu a và b.

Đáp án : d

273: Tính chất nào quyết định chất lượng dầu bôi trơn:

a. Độ nhớt.

b. Màu sắc, hình dạng.

c. Sự sủi bọt.

d. Nhiệt độ đông đặc và nhiệt độ lưu động.

Đáp án : a

274: Sự sủi bọt dầu bôi trơn gây tác hại:

a. Máy nén làm việc nặng nề.

b. Gây va đập thuỷ lực.

c. Cháy động cơ, giảm năng suất lạnh.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

275: Sự sủi bọt dầu bôi trơn phụ thuộc:

a. Chế độ làm việc của máy nén.

b. Độ hoà tan dầu vào môi chất.

c. Thừa dầu.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

276: Các biện pháp khắc phục sự sủi bọt cuả dầu bôi trơn:

a. Thêm dầu.

b. Thêm các chất phụ gia chống sự sủi bọt.

c. Thay dầu khác.

d. Tất cả đều đúng. 

Đáp án : b

277: Dầu bôi trơn có tính chất:

a. Không dẫn điện.

b. Nhiệt độ bốc cháy thấp.

c. Nhiệt độ đông đặc cao.

d. Nhiệt độ lưu động cao.

Đáp án : a
278: Dầu bôi trơn có các tính chất:

a. Dẫn điện.

b. Phân huỷ ở nhiệt độ vận hành.

c. Tạo lớp trở nhiệt.

d. Tât cả đều sai.

Đáp án : d

279: Dầu bôi trơn:

a. Không tạo lớp trở nhiệt.

b. Có khả năng tác dụng với môi chất lạnh.

c. Có khả năng dẫn điện.

d. Làm giảm năng suất lạnh.

Đáp án : a

280: Độ nhớt dầu bôi trơn phụ thuộc :

a. Nhiệt độ.

b. Aùp suất.

c. Độ hoà tan.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

281: Tính chất nào quan trọng nhất quyết định chất lượng dầu bôi trơn:

a. Nhiệt độ đông đặc và nhiệt độ lưu động.

b. Nhiệt độ bốc cháy.

c. Độ nhớt.

d. Sư sủi bọt. 

Đáp án : c

282: Khi đánh giá chất lượng dầu bôi trơn người ta căn cứ vào:

a. Màu sắc, hình dạng.

b. Độ nhớt.

c. Sự sủi bọt.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

283: Trong hệ thống lạnh sử dụng môi chất NH3, dầu bôi trơn:

a. Hoà tan hoàn toàn vào môi chất.

b. Không hoà tan vào môi chất.

c. Hoà tan rất ít vào môi chất.

Đáp án : b

284: Trong hệ thống lạnh sử dụng môi chất Freon, dầu bôi trơn:

a. Không hoà tan vào môi chất.

b. Hoà tan hoàn toàn vào môi chất.

c. Hoà tan rất ít vào môi chất.

d. Câu b và c  đúng.

Đáp án : d

285: Sự hoà tan dầu trong môi chất sẽ gây ảnh hưởng:

a. Giảm năng suất lạnh.

b. Đặc tính khởi động của máy nén.

c. Sự trao đổi nhiệt trong thiết bị.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

286: Muốn tái sử dụng dầu bôi trơn cần phải làm gì?

a. Loại bỏ các thành phần có hại.

b. Lọc dầu.

c. Sử dụng phin lọc có chất hấp phụ.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

287: Vật liệu cách nhiệt lạnh trong hệ thống lạnh:

a. Bông thuỷ tinh.

b. Amiang

c. Polyurethan.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

288: Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu cách nhiệt phụ thuộc:

a. Khối lượng riêng.

b. Nhiệt độ.

c. Áp  suất.

d. Tất cả các ý trên.

Đáp án : d

289: vật liệu phi kim loại dùng trong HTL:

a. Cách điện, cách nhiệt.

b. Làm đệm kín.

c. Làm kính quan sát dầu.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

290: Vật liệu kim loại chế tạo máy:

a. Không tác dụng với môi chất.

b. Không phản ứng với dầu bôi trơn.

c. Không phản ứng với ẩm và các chất sinh ra trong quá trình vận hành.

d. Tất cả đều đúng.

Đáp án : d

291: khi cách nhiệt cần chú ý 

a. Điền đầy các khoảng trống.

b. Tránh các cầu nhiệt.

c. Thận trọng với nền và trần

d. Tất cả đều đúng .

Đáp án : d

292:Môi trường chân không là :

a. Môi truờng cách nhiệt lý tuởng.

b. Môi trường không có tính cách nhiệt.

c. Không dùng môi truờng chân không cho cách nhiệt.

d. Cả 3 câu sai.

Đáp án : a

293: Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu cách nhiệt phụ thuộc vào :

a. Độ xốp của vật liệu . 

b. Cấu trúc bọt xốp.

c. Chất khí và áp suất của nó chứa trong vật liệu.

d. Cả 3 yếu tố trên .

Đáp án : d

294: Cách nhiệt chỉ cần đảm bảo :

a. Bền và chắc , đẹp .

b. Tránh ngưng ẩm , đọng suơng

c. Bền , chắc ,  đẹp , không đọng sương . tránh cầu nhiệt. 

d. Tránh cầu nhiệt.

Đáp án : c

295: Trong vách cách nhiệt có ẩm sẽ gây ra:

a. Mất khả năng cách nhiệt.

b. Phá vỡ cấu trúc cách nhiệt.

c. Aûnh huởng đến tính kinh tế của công trình .

d. Tất cả đúng .

Đáp án : d

296: Hệ thống lạnh NH3 cho phép :

a. Sử dụng áp kế thuỷ ngân . 

b. Không cho phép sử dụng áp kế thuỷ ngân.

c. Chỉ đuợc dùng khi có sự cho phép của cán bộ kỹ thuật.

d. Chỉ được dùng khi đã thử nghiệm

Đáp án : b

297: Môi chất freon chỉ phù hợp với kim loại?

a. Kim loại màu.

b. Kim loại đen

c. Tất cả các kim loại .

Đáp án : c

298: Gỗ là loại vật liệu . 

a. Rất phù hợp với kỹ thuật lạnh .

b. Không phù hợp . 

c. Tuỳ vào mục đích sử dụng sẽ rất phù hợp.

Đáp án : c

299: Cách nhiệt lạnh là .

a. Ngăn dòng nhiệt.

b. Duy trì nhiệt độ ổn định và thấp hơn nhiệt độ môi trường của không gian cần làm lạnh .

c. Ngăn dòng ẩm xâm nhập không gian làm lạnh .

d. Câu b và c đúng .

Đáp án : d

300: Cách nhiệt sẽ ảnh huởng đến .

a. Năng suất lạnh của máy lạnh 

b. Chi phí vận hành .

c. Chi phí trên một đơn vị sản phẩm lạnh .

d. Cả 3 ảnh hưởng trên .

Đáp án : d

301: Trong một số trường hợp .

a. Chất luợng cách nhiệt không thể bù đắp cho số luợng cách nhiệt.

b. Số luợng cách nhiệt không bù đắp được chất lượng cách nhiệt.

c. Hai yếu tố này không liên quan nhau.

Đáp án : b

302: Để loại ẩm ra khỏi hệ thống lạnh dùng biện pháp sau :

a. Rút chân không kỹ truóc khi nạp gas.

b. Sấy khô máy và thiết bị trước khi lắp .

c. Dùng phin sấy lọc trên đường gas đi.

d. Nạp gas và dầu không nhiễm ẩm.

e. Tất cả các biện pháp trên .

Đáp án : e

303: Trong hệ thống lạnh , chỉ sử dụng vật liệu hút ẩm dụa trên nguyên tắc ?

a. Hấp thụ .

b. Hấp phụ .

c. Hoá học .

d. Cả 3 nguyên tắc trên .

Đáp án : d

304: Người ta sử dụng thiết bị hồi dầu trong trường hợp.

a. Dầu không hoà tan vào môi chất lạnh .

b. Dầu hoà tan vào môi chất lạnh .

c. Dầu nặng hơn môi chất lạnh khi ở thể lỏng .

d. Câu a và c đúng .

Đáp án : d

305: Ngưòi ta sử dụng thiết bị hồi dầu tự động trong trường hợp.

a. Dầu tan vào môi chất lạnh .

b. Dầu nặng hơn môi chất lạnh .

c. Dầu không tan vào môi chất lạnh.

d. Câu a và b đúng .

Đáp án : a

306: Dầu hoà tan vào môi chất lạnh làm giảm năng suất lạnh bởi vì: 

a. Áp suất bay hơi giảm .

b. Thể tích riêng hơi hút tăng .

c. Nhiệt độ sôi giảm .

d. Cả 3 nguyên nhân trên .

Đáp án : d

307: Khi sử dụng dầu có độ hoà tan hạn chế cần chú ý . 

a. Thiết kế đường ống hợp lý .

b. Chế độ bay hơi phù hợp.

c. Nhiệt độ đông đặc , lưu động của dầu .

d. Cả 3 yếu tố trên .

Đáp án : d

308: phát biểu nào sau đây là đúng . 

a. Dầu có độ nhớt thấp dùng cho nhiệt độ ngưng tụ thấp.

b. Dầu có độ cao dung cho nhiệt độ ngưng tụ cao và thế nhiệt máy nén lớn .

c. Nhiệt độ bay hơi rất  thấp sử dụng dầu tổng hợp có chất luợng cao.

d. Cả 3 ý trên .

Đáp án : d

309. Dầu lạnh trong máy nén kín , nửa kín  :

a. Không đuợc dẫn điện.

b. Cho phép dẫn điện ở pha hơi , ø không dẫn điện ở pha lỏng .

c. Cho phép dẫn điện ở cả pha hơi và pha lỏng .

Đáp án : a

310: Dầu bôi trơn trong máy nén lạnh là để: 

a. Bôi trơn chi tiết máy .

b. Làm kín  các khe tiếp xúc .

c. Giảm tải và giải nhiệt cho máy nén .

d. Cả 3 ý trên .

Đáp án : d

311: Có thể sử dụng hỗn hợp dầu khoáng và dầu tổng hợp?

a. Không thể .

b. Sử dụng  đuợc .

c. Có thể sử dụng nếu được thử nghiệm truớc .

Đáp án : c

312:   Môi chất lạnh freon ?

e.  Không hoà tan dầu và nuớc .

f. Hoà tan dầu,không hoà tan nước.

g. H oà tan nước,không hoà tan dầu.

Đáp án : b

313:  Khí không ngưng trong hệ thống lạnh nén hơi sẽ gây?

a.  Tăng áp suất ngưng tụ.

b . Tăng nhiệt độ cuối tầm nén.

c.  Giảm tuổi thọ của máy.

d.  Các câu  đều đúng .

Đáp án : d

314: Bình tập trung dầu thường được sử dụng trong?
e. Hệ thống nửa kín.

f. Hệ thống kín.

g. Hệ thống dùng môi chất NH3.

h. Hệ thống dùng môi chất Freon.
Đáp án : c

Chương 3: Môi chất lạnh và chất tải lạnh

315: Nhiệt độ sôi tiêu chuẩn của R22 là?

e.     –29,8 o C 

f.      –40,8 o C

g.     –33,4 o C

h.      –42,5 o C.

Đáp án : b

316: Môi chất R134a có thể dùng để thay thế?

e.    R12.

f. R22.

g. R502.

h. NH3.

Đáp án : a

317: Hít phải hơi gas có nguy hiểm gì 

e. Rụng tóc .

f. Tầm nhìn bị hạn chế .

g. Bị ngạt thở và độc hại .

h. Không có nguy hiểm gì.

Đáp án : c

318: Amoniac có thể trung hoà được bằng cách?

e. Đốt cháy .

f. Dùng chất dập lửa dang bột.

g. Dùng bơm chân không .

h. Dùng nuớc phun xịt.

Đáp án : d

319: Thông thuờng các môi chất lạnh hiện diện trong không khí .

e. Tập trung bên trên hệ thống .

f. Tập trung ở nơi nóng nhất.

g. Tập trung về nơi mát nhất.

h. Biến mất.
Đáp án : c

320: Nguyên tắc nào cần tuân thủ  khi làm việc với các binh chứa môi chất?
e.  Không bao giờ làm nóng bình chứa trên 50oC hoặc làm nóng trục tiếp. 

f. Cần giữ bình chứa ở nơi thoáng mát , tránh ánh nắng mặt trời. 

g. Thưòng xuyên kiểm tra bình chứa.

h. Cả  3 nguyên tắc trên.

Đáp án : d

321: Chất  tải lạnh được sử dụng khi?

e. khó sử dụng trực tiếp dàn bay hơi để làm lạnh sản phẩm.

f. Đảm bảo an toàn khi môi chất lạnh có tính độc hại.

g. Khi nơi tiêu thụ lạnh xa và có cấu trúc phức tạp.

h. Tất cả các trường hợp trên.

Đáp án : d

322:  Chọn câu đúng nhất?

e. R717 có ẩn nhiệt hoá hơi lớn hơn R12.

f. R22 có ẩn nhiệt hoá hơi lớn hơn R717.

g. R12 có ẩn nhiệt hoá hơi lớn hơn R22.

h. R134a có ẩn nhiệt hoá hơi lớn hơn R717.

Đáp án : a

323: Phát biểu nào sau đây là đúng:

i. Freon chỉ sử dụng cho máy nén hở.

j. NH3 chỉ sử dụng cho máy nén hở.

k. NH3 chỉ sử dụng cho máy kín và bán kín.

l. Freon chỉ sử dụng cho máy kín và bán kín.

Đáp án : b
324: Máy lạnh dùng R22, sạc nhầm gas R12 có hiện tượng:

a. Lạnh sâu hơn.

b. Ampe tăng cao.

c. Lạnh kém.

d. Không có hiện tượng gì.

Đáp án : c

325: Chỉ số thứ 3 trong ký hiệu của các môi chất freon :

a. Là số luợng nguyên tử flo.

b. Là số nguyên tử cacbon.

c. Là số nguyên tử clo.

d. Là số thứ tự.

Đáp án : a
326: Phát biểu nào sau đây đúng ( Năng suất lạnh riêng : q0 )?

a. q0 NH3 > q0 R22  > q0 R12 

b. q0 NH3 < q0 R22  < q0 R12 

c. q0 NH3 > q0 R12  > q0 R22  

Đáp án : a

327:  Nguy cơ tắc ẩm của môi chất tăng dần theo thứ tự sau ?

a. NH3 – R22 – R12

b. NH3 – R22 – R12

c. R22 – NH3 – R12 

d. R12 – R12 – NH3

Đáp án : a

328: khả năng trao đổi nhiệt của môi chất tăng dần theo thứ tự sau ?

a. NH3 – R22 – R12

b. NH3 – R22 – R12

c. R22 – NH3 – R12 

d. R12 – R12 – NH3

Đáp án : a

329: Nhiệt độ sôi tiêu chuẩn của R12  là?

a.        –29,8 o C 

b.      –40,8 o C

c.      –33,4 o C

d.      –42,5 o C.

Đáp án : a

330: Điểm cùng tinh của dung dịch Nacl ?

a. 23,1 % ; -21, 50 C 

b. 23,1 0 C  ; -21, 5%

c. 29, 5 % ;   -550 C 

d. 55 % ;  - 29,50 C 

Đáp án : a

331 : Điểm cùng tinh của dung dịch Cacl2 ?

a. 23,1 % ; -21, 50 C 

b. 23,1 0 C  ; -21, 5%

c. 29, 5 % ;   -550 C 

d.  55 %  ;  - 29,50 C 

Đáp án : c

332: Trong lĩnh vực điều hoà không khí , chất tải lạnh tốt nhất là?

a. Nước .

b. Dung dịch muối NaCl.

c. Dung dịch muối CaCl.

d. Dung dịch glycerin.

Đáp án : a
333: R502 là hỗn hợp đồng sôi của ?

a. R22 và R12 .

b. R22 và R500 .

c. R22 và R115 . 

d. R12 và R134a .

Đáp án : c

334: R502 có thể thay thế ?

a. R22 .

b. R12.

c. R134a.

d. NH3.

Đáp án : a

335: Nhiệt độ sôi tiêu chuẩn của R502 ?

a. – 45,4 0 C 

b. – 44,5 0 C 

c. – 40,8 0 C 

d. – 29,8 0 C 

Đáp án : a

336: Ký hiệu của môi chất nuớc là ?

a. R729.

b. R744.

c. R718.

d. R717.

Đáp án : c

337: Môi chất R134a có thể thay thế cho ?

a. R12 .

b. R22.

c. R717 .

d. R718.

Đáp án : a

338: Môi chất R500 là hỗn hợp đồng sôi của 2 môi chất nào ?

a. R12 và R22 .

b. R12 và R502 . 

c. R22 và R134a .

d. R12 và R152a .

Đáp án : d

339: Nhiệt độ sôi tiêu chuẩn của R500 là 

a. -33, 5 0 C .

b. ‑33, 8 0 C .

c. – 26 , 5 0 C .

d. – 9,8 0 C .

Đáp án : a

400. R500 có thể thay thế cho? 

a. R12 

b. R502 .

c. R 717.

d. R 134a .

Đáp án : a
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